
TỔNG CỘNG             3,691.93 
I ĐẤT QUỐC PHÒNG                  97.52 
1 Căn cứ chiến đấu CQP                  50.00 Xã Tế Thắng TETHANG01
2 Căn cứ hậu phương CQP                  18.15 Xã Vạn Hoà VH01

3 Trường bắn, thao trường huấn luyện CQP                    4.12 Xã Vạn Thắng VTHANG01

4 Căn cứ hậu phương CQP                  24.85 Xã Vạn Thắng VTHANG02

5 Mở rộng khu doanh trại Ban chỉ huy quân sự huyện CQP                    0.40 TT Nông Cống TTran01

II ĐẤT AN NINH                  22.57 
1 Trụ sở công an xã Tân Khang CAN                    0.30 Xã Tân Khang TK01
2 Trụ sở công an xã Minh Nghĩa CAN                    0.30 Xã Minh Nghĩa MN13
3 Trụ sở công an xã Hoàng Sơn CAN                    0.29 Xã Hoàng Sơn HS01
4 Trụ sở công an xã Hoàng Giang CAN                    0.30 Xã Hoàng Giang HG01
5 Trụ sở công an xã Công Liêm CAN                    0.30 Xã Công Liêm CL01
6 Trụ sở công an xã Công Chính CAN                    0.30 Xã Công Chính CC01
7 Trụ sở công an xã Tế Nông CAN                    0.30 Xã Tế Nông TN01
8 Trụ sở công an xã Tế Thắng CAN                    0.30 Xã Tế Thắng TETHANG02
9 Trụ sở công an xã Tân Phúc CAN                    0.30 Xã Tân Phúc TP01

10 Trụ sở công an xã Thăng Thọ CAN                    0.30 Xã Thăng Thọ THANGT01
11 Trụ sở công an xã Tượng Văn CAN                    0.30 Xã Tượng Văn TV01
12 Trụ sở công an xã Tân Thọ CAN                    0.30 Xã Tân Thọ TTHO01
13 Trụ sở công an xã Tượng Lĩnh CAN                    0.30 Xã Tượng Lĩnh TL01
14 Mở rộng trại giam Thanh Phong CAN                  13.73 Xã Tế Lợi TLOI01
15 Trụ sở công an xã Tế Lợi CAN                    0.30 Xã Tế Lợi TLOI02
16 Trụ sở công an xã Vạn Thiện CAN                    0.30 Xã Vạn Thiện VTHIEN01
17 Trụ sở công an xã Vạn Hoà CAN                    0.30 Xã Vạn Hoà VH03
18 Trụ sở công an xã Trường Sơn CAN                    0.30 Xã Trường Sơn TRUONGS01
19 Trụ sở công an xã Vạn Thắng CAN                    0.30 Xã Vạn Thắng VTHANG03
20 Trụ sở công an xã Trường Minh CAN                    0.30 Xã Trường Minh TM01
21 Trụ sở công an xã Trung Thành CAN                    0.30 Xã Trung Thành TTHANH01
22 Trụ sở công an xã Trung Chính CAN                    0.30 Xã Trung Chính TC01
23 Trụ sở công an xã Trường Trung CAN                    0.30 Xã Trường Trung TTRUNG01
24 Trụ sở công an xã Tượng Sơn CAN                    0.30 Xã Tượng Sơn TS01
25 Trụ sở công an xã Trường Giang CAN                    0.30 Xã Trường Giang TG01
26 Trụ sở công an xã Minh Khôi CAN                    0.30 Xã Minh Khôi MK01
27 Trụ sở công an xã Thăng Bình CAN                    0.30 Xã Thăng Bình TB01
28 Trụ sở công an xã Thăng Long CAN                    0.30 Xã Thăng Long TL01
29 Trụ sở công an xã Yên Mỹ CAN                    0.30 Xã Yên Mỹ YM01
30 Mở rộng trụ sở công an huyện CAN                    0.15 TT Nông Cống TTran02
31 Trụ sở công an thị trấn Nông Cống CAN                    0.30 TT Nông Cống TTran03
III ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP                200.00 

SKK                200.00 
Xã Tượng Lĩnh, 

Trường Minh, Thăng 
Bình

SKK                    7.56 Xã Tượng Lĩnh TL05
SKK                  74.37 Xã Trường Minh TM22
SKK                118.07 Xã Thăng Bình TB36

IV ĐẤT CỤM CÔNG NGHIỆP                178.20 

SKN                  55.30 Xã Hoàng Sơn, 
Trung Chính

SKN                    8.07 Xã Hoàng Sơn HS02
SKN                  47.23 Xã Trung Chính TC08

SKN                  46.39 Xã Tân Thọ, xã Tân 
Phúc 

SKN                  38.51 Xã Tân Thọ TTHO09
SKN                    7.88 Xã Tân Phúc TP24
SKN                  47.80 Xã Tượng Lĩnh, 

Thăng Bình

Khu công nghiệp Nông Cống

Cụm công nghiệp Cầu Quan

Cụm công nghiệp Tân Thọ

Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh

1

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 
2030 HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HOÁ

Diện tích
 (ha)

1

2

3

Biểu 10a/CH

STT Hạng mục Mã loại 
đất

Địa điểm
(đến cấp xã)

Ký hiệu theo 
công trình, dự án



Diện tích
 (ha)STT Hạng mục Mã loại 

đất
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ký hiệu theo 

công trình, dự án

SKN                  11.67 Xã Tượng Lĩnh TL04
SKN                  36.13 Xã Thăng Bình TB37

4 Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ SKN                  28.71 Xã Vạn Thắng VTHANG09
V ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ                  64.96 
1 Thương mại dịch vụ TMD                    0.50 Xã Tân Khang TK12
2 Thương mại dịch vụ TMD                    0.15 Xã Minh Nghĩa MN
3 Thương mại dịch vụ TMD                    1.46 Xã Hoàng Sơn HS17
4 Thương mại dịch vụ TMD                    1.06 Xã Hoàng Sơn HS22
5 Thương mại dịch vụ TMD                    0.28 Xã Hoàng Giang HG20
6 Thương mại dịch vụ TMD                    0.15 Xã Công Liêm CL22
7 Thương mại dịch vụ TMD                    0.35 Xã Công Liêm CL23
8 Thương mại dịch vụ TMD                    0.53 Xã Công Liêm CL24
9 Trụ sở hợp tác xã TMD                    0.10 Xã Công Chính CC22

10 Thương mại dịch vụ TMD                    0.19 Xã Tế Nông TN11
11 Thương mại dịch vụ TMD                    0.30 Xã Tế Nông TN12
12 Thương mại dịch vụ TMD                    0.50 Xã Tế Thắng TETHANG16
13 Thương mại dịch vụ TMD                    0.12 Xã Tế Thắng TETHANG17
14 Thương mại dịch vụ TMD                    0.50 Xã Tế Thắng TETHANG18
15 Thương mại dịch vụ TMD                    1.05 Xã Tế Thắng TETHANG26
16 Thương mại dịch vụ TMD                    0.45 Xã Tân Phúc TP20
17 Thương mại dịch vụ TMD                    0.73 Xã Tân Phúc TP21
18 Trụ sở hợp tác xã TMD                    0.10 Xã Thăng Thọ THANGT04
19 Thương mại dịch vụ TMD                    0.70 Xã Thăng Thọ THANGT05
20 Trụ sở hợp tác xã TMD                    0.05 Xã Tượng Văn TV15
21 Thương mại, dịch vụ TMD                    0.76 Xã Tượng Văn TV16
22 Thương mại dịch vụ TMD                    0.50 Xã Tân Thọ TTHO05
23 Thương mại dịch vụ TMD                    2.08 Xã Tân Thọ TTHO30
24 Thương mại dịch vụ TMD                    3.14 Xã Tân Thọ TTHO31
25 Thương mại dịch vụ TMD                    1.54 Xã Tượng Lĩnh TL19
26 Thương mại dịch vụ TMD                    0.30 Xã Tế Lợi TLOI17
27 Thương mại dịch vụ TMD                    0.76 Xã Tế Lợi TLOI18
28 Thương mại dịch vụ TMD                    0.50 Xã Tế Lợi TLOI19
29 Thương mại dịch vụ TMD                    1.17 Xã Vạn Thiện VTHIEN14
30 Thương mại dịch vụ TMD                    0.40 Xã Vạn Thiện VTHIEN15
31 Thương mại dịch vụ TMD                    0.40 Xã Vạn Thiện VTHIEN16
32 Thương mại dịch vụ TMD                    0.40 Xã Vạn Thiện VTHIEN17
33 Thương mại dịch vụ TMD                    0.71 Xã Vạn Thiện VTHIEN19
34 Thương mại dịch vụ TMD                    5.00 Xã Vạn Thiện VTHIEN17-1
35 Trụ sở hợp tác xã TMD                    0.30 Xã Vạn Hoà VH15
36 Thương mại dịch vụ TMD                    1.20 Xã Vạn Hoà VH16
37 Thương mại dịch vụ TMD                    0.20 Xã Trường Sơn TRUONGS17
38 Thương mại dịch vụ TMD                    0.20 Xã Vạn Thắng VTHANG22
39 Thương mại dịch vụ TMD                    0.15 Xã Vạn Thắng VTHANG23
40 Thương mại dịch vụ TMD                    0.02 Xã Vạn Thắng VTHANG24
41 Trụ sở hợp tác xã TMD                    0.22 Xã Vạn Thắng VTHANG25
42 Thương mại dịch vụ TMD                    0.60 Xã Vạn Thắng VTHANG26
43 Thương mại dịch vụ TMD                    0.96 Xã Vạn Thắng VTHANG26-1
44 Thương mại dịch vụ TMD                    0.40 Xã Trường Minh TM17
45 Thương mại dịch vụ TMD                    0.38 Xã Trường Minh TM18
46 Thương mại dịch vụ TMD                    0.50 Xã Trường Minh TM19
47 Thương mại dịch vụ TMD                    0.50 Xã Trường Minh TM20
48 Thương mại dịch vụ TMD                    0.50 Xã Trường Minh TM21
49 Thương mại dịch vụ TMD                    0.30 Xã Trường Minh TM27
50 Thương mại dịch vụ TMD                    0.40 Xã Trường Minh TM28
51 Thương mại dịch vụ TMD 1.64 Xã Trường Minh TM29
52 Thương mại dịch vụ TMD 0.34 Xã Trường Minh TM30
53 Thương mại dịch vụ TMD 1.00 Xã Trường Minh TM31
54 Thương mại dịch vụ TMD 0.35 Xã Trường Minh TM32
55 Thương mại dịch vụ TMD                    0.15 Xã Minh Nghĩa MN06
56 Thương mại dịch vụ TMD                    1.00 Xã Trung Chính TC39

57 Thương mại dịch vụ TMD                    0.35 Xã Trung Chính TC18

Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh3



Diện tích
 (ha)STT Hạng mục Mã loại 

đất
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ký hiệu theo 

công trình, dự án

58 Thương mại dịch vụ TMD                    0.10 Xã Trung Chính TC19
59 Thương mại dịch vụ TMD                    1.00 Xã Trung Chính TC20
60 Thương mại dịch vụ TMD                    0.63 Xã Trung Chính TC21
61 Thương mại dịch vụ TMD                    0.71 Xã Trung Chính TC22
62 Thương mại dịch vụ TMD                    0.30 Xã Trường Trung TTRUNG22
63 Thương mại dịch vụ TMD                    0.50 Xã Tượng Sơn TS26
64 Thương mại dịch vụ TMD                    0.50 Xã Tượng Sơn TS27
65 Trụ sở hợp tác xã TMD                    0.10 Xã Tượng Sơn TS28
66 Thương mại dịch vụ TMD                    0.50 Xã Trường Giang TG09
67 Thương mại dịch vụ TMD                    0.80 Xã Minh Khôi MK14
68 Thương mại dịch vụ TMD                    0.46 Xã Minh Khôi MK15
69 Thương mại dịch vụ TMD                    0.60 Xã Minh Khôi MK16
70 Thương mại dịch vụ TMD                    0.04 Xã Minh Khôi MK17
71 Thương mại dịch vụ TMD                    0.50 Xã Thăng Bình TB40
72 Trụ sở hợp tác xã TMD                    0.05 Xã Thăng Bình TB41
73 Thương mại dịch vụ TMD                    0.50 Xã Thăng Bình TB42
74 Thương mại dịch vụ TMD                    0.60 Xã Thăng Bình TB43
75 Thương mại dịch vụ TMD                    1.09 Xã Thăng Bình TB43-1
76 Thương mại dịch vụ TMD                    1.70 Xã Thăng Bình TB44
77 Thương mại dịch vụ TMD                    0.20 Xã Thăng Bình TB41-1
78 Thương mại dịch vụ TMD                    0.50 Xã Thăng Bình TB48
79 Thương mại dịch vụ TMD                    0.40 Xã Thăng Long TL25
80 Thương mại dịch vụ TMD                    0.70 Xã Thăng Long TL26
81 Thương mại dịch vụ TMD                    0.65 Xã Thăng Long TL28
82 Thương mại dịch vụ TMD                    1.08 Xã Thăng Long TL39
83 Thương mại dịch vụ TMD                    0.51 Xã Thăng Long TL36
84 Thương mại dịch vụ TMD                    1.04 Xã Thăng Long TL37
85 Thương mại dịch vụ TMD                    1.80 Xã Thăng Long TL38
86 Thương mại dịch vụ TMD                    0.30 Xã Yên Mỹ YM29
87 Thương mại dịch vụ TMD                    0.30 Xã Yên Mỹ YM30
88 Thương mại dịch vụ TMD                    0.30 Xã Yên Mỹ YM31
89 Thương mại dịch vụ TMD                    0.97 TT Nông Cống TTran36
90 Thương mại dịch vụ TMD                    0.78 TT Nông Cống TTran37
91 Thương mại dịch vụ TMD                    0.20 TT Nông Cống TTran38
92 Thương mại dịch vụ TMD                    0.12 TT Nông Cống TTran39
93 Thương mại dịch vụ TMD                    0.86 TT Nông Cống TTran40
94 Thương mại dịch vụ TMD                    0.07 TT Nông Cống TTran41
95 Thương mại dịch vụ TMD                    0.50 TT Nông Cống TTran42
96 Thương mại dịch vụ TMD                    1.11 TT Nông Cống TTran43
97 Thương mại dịch vụ TMD                    1.32 TT Nông Cống TTran44
98 Thương mại dịch vụ TMD                    0.32 TT Nông Cống TTran45

99 Thương mại dịch vụ TMD                    0.19 TT Nông Cống TTran46

100 Thương mại dịch vụ TMD                    1.46 TT Nông Cống TTran50
101 Thương mại dịch vụ TMD                    0.01 TT Nông Cống TTran52

VI ĐẤT SỬ DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG KHOÁNG 
SẢN                165.54 

1 Mỏ đất san lấp xã Tượng Lĩnh SKS                    5.00 Xã Tượng Lĩnh TL20
2 Mỏ đất san lấp xã Tượng Lĩnh SKS                  54.93 Xã Tượng Lĩnh TL21
3 Mỏ đất san lấp xã Tượng Lĩnh SKS                    3.21 Xã Tượng Lĩnh TL22
4 Mỏ đất san lấp xã Tượng Sơn SKS                    6.53 Xã Tượng Sơn TS31
5 Mỏ đất san lấp xã Tượng Sơn SKS                  19.60 Xã Tượng Sơn TS32
6 Mỏ đất san lấp xã Tượng Sơn SKS                    7.20 Xã Tượng Sơn TS33
7 Mỏ đất san lấp xã Tượng Sơn SKS                    4.32 Xã Tượng Sơn TS34
8 Mỏ đất san lấp xã Tượng Sơn SKS                    6.00 Xã Tượng Sơn TS34-1
9 Mỏ đất san lấp xã Tượng Sơn SKS                    5.50 Xã Tượng Sơn TS34-2

10 Mỏ đất san lấp xã Tượng Sơn SKS                    3.00 Xã Tượng Sơn TS48
11 Mỏ đất san lấp xã Tượng Sơn SKS                    2.99 Xã Tượng Sơn TS50
12 Mỏ đất san lấp xã Tượng Sơn SKS                    4.81 Xã Tượng Sơn TS51
13 Mỏ đất san lấp xã Thăng Bình SKS                    5.00 Xã Thăng Bình TB35
14 Mỏ đất san lấp xã Thăng Bình SKS                    6.68 Xã Thăng Bình TB49



Diện tích
 (ha)STT Hạng mục Mã loại 

đất
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ký hiệu theo 

công trình, dự án

15 Mỏ Secpentin làm vật liệu xây dựng xã Tế Thắng SKS                  30.77 Xã Tế Thắng TETHANG27

VII ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT PHI NÔNG NGHIỆP                  99.43 TP
1 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    3.00 Xã Tân Khang TK15
2 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    2.15 Xã Minh Nghĩa MN07
3 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    0.90 Xã Hoàng Sơn HS24
4 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    7.50 Xã Hoàng Giang HG17
5 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    0.50 Xã Hoàng Giang HG18
6 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    0.20 Xã Hoàng Giang HG19
7 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    2.00 Xã Tế Nông TN18
8 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    3.40 Xã Tế Thắng TETHANG20
9 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    0.50 Xã Tân Phúc TP22

10 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    0.85 Xã Tân Phúc TP23
11 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    3.60 Xã Tân Phúc TP26
12 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    4.90 Xã Thăng Thọ THANGT07
13 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    2.00 Xã Thăng Thọ THANGT08
14 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    0.26 Xã Thăng Thọ THANGT18
15 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    5.00 Xã Vạn Thiện VTHIEN17-2
16 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    0.50 Xã Tượng Văn TV17
17 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    8.00 Xã Tân Thọ TTHO20
18 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    5.00 Xã Tân Thọ TTHO21
19 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    1.08 Xã Tân Thọ TTHO32
20 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    2.10 Xã Tượng Lĩnh TL23
21 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    2.50 Xã Tế Lợi TLOI20
22 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    4.73 Xã Tế Lợi TLOI27
23 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    3.00 Xã Tế Lợi TLOI29
24 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    2.00 Xã Tế Lợi TLOI30
25 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    4.37 Xã Trường Sơn TRUONGS19
26 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    0.80 Xã Trường Sơn TRUONGS20
27 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    2.00 Xã Vạn Thắng VTHANG27
28 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    0.50 Xã Vạn Thắng VTHANG27-1
29 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    0.10 Xã Tượng Sơn TS29
30 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    0.71 Xã Trung Chính TC17

31 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    6.00 Xã Tượng Sơn TS30

32 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    2.00 Xã Minh Khôi MK18
33 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    1.77 Xã Minh Khôi MK19
34 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    3.03 Xã Minh Khôi MK29
35 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    1.99 Xã Thăng Long TL34
36 Khu sản xuất kinh doanh SKC                    2.83 Xã Thăng Long TL40
37 Đất sản xuất kinh doanh SKC                    7.66 TT Nông Cống TTran89

VIII ĐẤT GIAO THÔNG                147.09 

1
Đường giao thông Tỉnh 512 - khu kinh tế Nghi Sơn 
(Từ nút giao đường Nghi Sơn - Sao Vàng đến nút giao 
đường tỉnh lộ 529)

DGT                  15.00 Xã Tượng Sơn

                 37.04 

Xã Tân Khang, Tân 
Thọ, Trung Chính, 
Trung Thành, Tế 

Thắng, Tế Lợi và TT 
DGT                    5.64 Xã Tân Khang TK05
DGT                  10.05 Xã Tân Thọ TTHO22
DGT                    0.45 Xã Trung Chính TC12
DGT                    6.67 Xã Trung Thành TTHANH07
DGT                    7.51 Xã Tế Thắng TETHANG06
DGT                    3.61 Xã Tế Lợi TLOI
DGT                    3.11 TT Nông Cống TTran32

                   7.61 

Xã Công Liêm, 
Công Chính, Thăng 
Thọ, Thăng Long, 
Yên Mỹ, TT Nông 

Cống
DGT                    1.00 Xã Công Liêm CL09
DGT                    1.50 Xã Công Chính CC06

2 Đường giao thông kết nối Quốc lộ 45 đoạn từ thị trấn 
Nông Cống đi huyện Triệu Sơn (Cầu Nỏ Hẻn)

3 Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Tỉnh lộ 505, huyện 
Nông Cống



Diện tích
 (ha)STT Hạng mục Mã loại 

đất
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ký hiệu theo 

công trình, dự án

DGT                    0.90 Xã Thăng Thọ THANGT06
DGT                    0.18 Xã Thăng Long TL07
DGT                    3.53 Xã Yên Mỹ YM10
DGT                    0.50 TT Nông Cống TTran33

                   1.88 Xã Vạn Thiện, Xã 
Thăng Long

DGT                    0.70 Xã Vạn Thiện VTHIEN27
DGT                    1.18 Xã Thăng Long TL06

                   2.10 Xã Hoàng Sơn, xã 
Hoàng Giang

DGT                    0.10 Xã Hoàng Sơn HS20
DGT                    2.00 Xã Hoàng Giang HG08

                   5.80 Xã Tượng Văn, 
Tượng Lĩnh

DGT                    4.50 Xã Tượng Văn TV07
DGT                    1.30 Xã Tượng Lĩnh TL07

                   1.30 
Xã Trung Chính, Xã 

Tân Phúc, xã Tân 
Thọ

DGT                    0.30 Xã Trung Chính TC38

DGT                    0.90 Xã Tân Phúc TP09
DGT                    0.10 Xã Tân Thọ TTHO23

DGT                    3.38 Xã Minh Nghĩa MN09

DGT                    0.52 Xã Tế Lợi TLOI09

9 Mở rộng đường giao thông Trường Quang đi Tiền 
Châu DGT                    0.60 Xã Minh Nghĩa MN11

10 Mở rộng đường giao thông từ đường Minh Nghĩa - 
Hoàng Giang đi kênh N258 DGT                    0.20 Xã Minh Nghĩa MN12

11 Đường giao thông Phú Quý - đường Nghi Sơn (2 
tuyến) DGT                    0.62 Xã Hoàng Sơn HS06

12 Xây dựng đường nối từ khu dân cư mới đi Tỉnh lộ 505 
xã Công Liêm DGT                    1.11 Xã Công Liêm CL05

13 Đường giao thông khu dân cư thôn Hậu Sơn, thôn 
Đoài Đạo DGT                    0.35 Xã Công Liêm CL06

14 Mở rộng các tuyến đường giao thông nội đồng DGT                    0.50 Xã Công Liêm CL07

15 Mở rộng các tuyến đường giao thông tại các thôn, xóm DGT                    0.22 Xã Công Liêm CL08

16 Mở rộng đường từ tỉnh lộ 505 đi thôn Giãi Trại DGT                    0.53 Xã Công Chính CC04
17 Mở rộng đường Thái Sơn đi Tân Tiến  DGT                    0.10 Xã Công Chính CC05

18 Đường gom, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt đoạn 
KM190+320-KM191+780 DGT                    1.90 Xã Tế Nông TN14

19 Đường giao thông nối từ núi Văn Trinh đi ĐT 506 DGT                    3.40 Xã Tế Nông TN26

20 Mở rộng đường giao thông  từ Quốc lộ 45 đi làng Yên 
Cách DGT                    0.28 Xã Tế Thắng TETHANG07

21 Nâng cấp mở rộng đường từ Quốc lộ 45 đi khu trang 
trại thôn Giá Mai DGT                    1.00 Xã Tế Thắng TETHANG08

22 Mở rộng đường giao thông phía Đông khu công sở DGT                    0.25 Xã Tế Thắng TETHANG09

23 Nâng cấp, mở rộng đường từ QL45 đi đường Nghi Sơn 
- Sao Vàng xã Tế Thắng, huyện Nông Cống. DGT                    0.30 Xã Tế Thắng TETHANG05

24 Mở rộng đường giao thông thôn Thái Sơn DGT                    0.80 Xã Tân Phúc TP05
25 Mở rộng đường giao thông thôn Định Kim DGT                    0.80 Xã Tân Phúc TP06
26 Mở rộng đường giao thông thôn Trinh Khiết DGT                    0.60 Xã Tân Phúc TP07
27 Mở rộng đường giao thông thôn Ngọc Uyên DGT                    0.60 Xã Tân Phúc TP08

28 Đường giao thông kết nối cụm công nghiệp với đường 
đi Nỏ Hẻn DGT                    0.07 Xã Tân Thọ TTHO33

8 Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 525 xã Minh Nghĩa 
đi xã Tế Lợi, xã Tế Nông

6 Đường nối khu công nghiệp Tượng Lĩnh đi Tỉnh Lộ 
525, huyện Nông Cống

7 Sửa chữa tuyến đường huyện Trung Chính – Tân 
Phúc, huyện Nông Cống

4 Đường Vạn Thiện đi Bến En

5 Cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội – Vinh, tuyến đường sắt 
Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh.



Diện tích
 (ha)STT Hạng mục Mã loại 

đất
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ký hiệu theo 

công trình, dự án

29 Mở rộng đường giao thông từ sân vận xã đến đường 
kết nối Nghi Sơn - Sao Vàng DGT                    1.20 Xã Tượng Văn TV04

30 Mở rộng đường giao thông nội đồng các thôn DGT                    0.50 Xã Tượng Văn TV05
31 Mở rộng đường giao thông các thôn DGT                    0.50 Xã Tượng Văn TV06

32
Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông kết nối 
từ đường 506 (Thọ Xuân - Nghi Sơn) đến hồ Đồng 
Vễn xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống

DGT                    4.43 Xã Tượng Lĩnh TL24

33 Mở rộng đường giao thông khu quy hoạch tái định cư 
cao tốc Bắc Nam DGT                    0.07 Xã Tế Lợi TLOI07

34 Mở rộng đường giao thông từ Trường Thọ đi UBND xã DGT                    0.36 Xã Tế Lợi TLOI10

35 Đường giao thông Quốc lộ 45 (Tế Lợi) kết nối đường 
Tế Nông đi Quảng Xương. DGT                    3.23 Xã Tế Lợi TLOI08

36 Mở rộng đường giao thông từ Quốc lộ 45 đi thôn Cao 
Nhuận DGT                    0.18 Xã Vạn Thiện VTHIEN29

37 Mở rộng đường giao thông từ Tỉnh lộ 512 đi thôn 
Cộng Hòa DGT                    0.50 Xã Vạn Thiện VTHIEN30

38 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên xã từ thôn Cộng 
Hòa đi thôn Làng Trù DGT                    0.25 Xã Vạn Thiện VTHIEN30-1

39 Đường giao thông từ đường Lịch Sử đi thôn Tân Dân DGT                    1.20 Xã Vạn Hoà VH09

40 Đường giao thông Cầu Kè đi xóm Vạn Trạch DGT                    0.40 Xã Vạn Hoà VH11
41 Đường giao thông Cầu Vạn Hòa đi Eo Son DGT                    1.30 Xã Vạn Hoà VH12
42 Đường giao thông thôn Thành Liên DGT                    0.72 Xã Trường Sơn TRUONGS06
43 Mở rộng đường giao thông đi xã Trường Trung DGT                    0.18 Xã Trường Sơn TRUONGS07
44 Mở rộng đường giao thông 3/2 DGT                    0.03 Xã Trường Sơn TRUONGS09

45 Xây dựng đường kết nối từ Quốc lộ 45 đi thôn Tân 
Sơn, xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống DGT                    1.58 Xã Vạn Thắng VTHANG10

46 Mở rộng đường từ cây đa Lăng Thôn đi thôn Tân Sơn DGT                    1.30 Xã Vạn Thắng VTHANG11

47 Đường giao thông từ Quốc lộ 45 đi Yên Thọ DGT                    1.00 Xã Vạn Thắng VTHANG12
48 Đường giao thông từ Quốc lộ 45 đi Núi Lùng DGT                    0.40 Xã Vạn Thắng VTHANG31

49 Đường giao thông kết nối  Quốc Lộ 45 với đường Vạn 
Thiện - Bến En đoạn qua huyện Nông Cống DGT                    7.20 Xã Vạn Thắng VTHANG33

50 Đường giao thông vận chuyển khai thác (Công ty KH 
Group) DGT                    0.50 Xã Trường Minh TM11

51 Mở rộng đường giao thông (từ anh Thân, Phú Nẫm đi 
đường nối cao tốc) DGT                    0.77 Xã Trường Minh TM12

52 Mở rộng đường giao thông (từ anh Chính, Phúc Đỗi đi 
đường nối cao tốc) DGT                    1.30 Xã Trường Minh TM12

53 Mở rộng đường giao thông (từ bà Trà đi đường nối cao 
tốc) DGT                    0.48 Xã Trường Minh TM14

54 Mở rộng đường vào đền Bà Triệu, xã Trung Thành , 
huyện Nông Cống DGT                    0.20 Xã Trung Thành TTHANH04

55 Đường giao thông nội đồng phía Tây cao tốc Bắc -Nam DGT                    0.38 Xã Trung Thành TTHANH05

56 Đường giao thông từ đường Nghi Sơn - Sao Vàng đi 
đê Trung Ý kết nối Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47C DGT                    2.00 Xã Trung Chính TC09

57 Mở rộng đường giao thông (Bái Đao) bên sông DGT                    0.22 Xã Trung Chính TC10

58 Đường giao thông nối đến đường Nghi Sơn - Thọ Xuân DGT                    0.17 Xã Trung Chính TC11

59 Đường giao thông Trung Liệt đi Đông Xuân DGT                    0.20 Xã Trường Trung TTRUNG04
60 Đường giao thông Đông Xuân đi Trường Sơn DGT                    0.60 Xã Trường Trung TTRUNG06
61 Mở rộng đường giao thông từ đê xuống Sác Kênh DGT                    0.45 Xã Trường Trung TTRUNG07
62 Mở rộng đường giao thông từ đê xuống Sác Sau DGT                    0.60 Xã Trường Trung TTRUNG08

63 Đường giao thông từ cổng trào Đông Xuân đi cổng trào 
làng Đoài DGT                    0.50 Xã Trường Trung TTRUNG09



Diện tích
 (ha)STT Hạng mục Mã loại 

đất
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ký hiệu theo 

công trình, dự án

64 Đường nối cao tốc Bắc Nam, QL1A đi cảng Nghi Sơn DGT                    7.00 Xã Tượng Sơn TS14

65 Mở rộng đường giao thông  từ Nghi Sơn - Sao Vàng đi 
Kén Thôn DGT                    0.45 Xã Tượng Sơn TS16

66 Đường nối Nghi Sơn-Sao Vàng đi Vòng Sơn DGT                    1.00 Xã Tượng Sơn TS17

67 Mở rộng đường giao thông từ 512B nối NC 04 làng 
Cát Vinh DGT                    0.80 Xã Tượng Sơn TS18

68 Đường giao thông  nối Nghi Sơn-Sao Vàng đi 512B DGT                    0.70 Xã Tượng Sơn TS19

69 Mở rộng đường giao thông nối dài NC04 DGT                    0.10 Xã Tượng Sơn TS20

70 Xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2 xã Trường Giang, huyện 
Nông Cống DGT                    5.14 Xã Trường Giang TG04

71 Mở rộng đường giao thông từ đình làng Yên Lai đi 
Tượng Văn DGT                    0.60 Xã Trường Giang TG06

72 Mở rộng đường giao thông từ Tân Ngọc đi Nguyên 
Ngọc DGT                    0.20 Xã Trường Giang TG07

73 Mở rộng đường giao thông từ Ao Bắp đi Tượng Văn DGT                    0.20 Xã Trường Giang TG08

74 Đường giao thông Minh Khôi - Minh Nghĩa - Trường 
Minh - Thăng Bình DGT                    1.10 Xã Minh Khôi MK07

75
Đường giao thông kết nối khu trung tâm xã Thăng 
Bình đi Cụm công nghiệpTượng Lĩnh xã Thăng Bình, 
huyện Nông Cống

DGT                    2.38 Xã Thăng Bình TB03

76 Đường vào trạm y tế và hành lang đường tỉnh lộ 512 DGT                    0.90 Xã Thăng Bình TB04

77 Đường giao thông thôn Thái Lai DGT                    1.52 Xã Thăng Bình TB05
78 Đường giao thông thôn Lý Bắc (phía đông TL512) DGT                    0.26 Xã Thăng Bình TB06
79 Mở rộng đường giao thông qua chợ Gỗ DGT                    0.12 Xã Thăng Bình TB07
80 Mở rộng đường giao thông thôn Thái Lai DGT                    0.34 Xã Thăng Bình TB08

81 Mở rộng đường giao thông từ trường tiểu học Thăng 
Long 1 đi thôn Ốc Thôn DGT                    0.35 Xã Thăng Long TL08

82 Đường kết nối dọc Tỉnh lộ 505 - Trường mần non và 
các thôn xã Thăng Long DGT                    1.00 Xã Thăng Long TL09

83 Mở rộng đường giao thông các thôn DGT                    1.00 Xã Thăng Long TL10

84 Đường giao thông từ ngã ba Đồn đi UBND xã Yên Mỹ DGT                    0.43 Xã Yên Mỹ YM06

85 Đường giao thông từ cây xăng đi trụ sở công sở xã 
Công Bình cũ DGT                    1.20 Xã Yên Mỹ YM07

86 Đường giao thông từ Tỉnh lộ 525 đi đường bê tông 
(nhà ông Hòa) DGT                    0.90 Xã Yên Mỹ YM08

87 Đường giao thông từ Tỉnh lộ 505 đi sân vận động cũ 
của xã DGT                    0.10 Xã Yên Mỹ YM09

88
Nâng cấp, mở rộng đường giao thông tiểu khu Tập Cát, 
tiểu khu Lê Xá 1, tiểu khu Vũ Yên, thị trấn Nông 
Cống, huyện Nông Cống

DGT                    1.76 TT Nông Cống TTran23

89 Đường giao thông vào sân vận động huyện Nông Cống DGT                    2.98 TT Nông Cống TTran24

90
Mở rộng đường giao thông kết nối từ đường Bà Triệu 
đến tiểu khu Thái Hòa tiểu khu Vũ Yên, thị trấn Nông 
Cống, huyện Nông Cống

DGT                    0.60 TT Nông Cống TTran26

91 Đường giao thông Đông Tây 1 và Bắc Nam 2 thuộc 
quy hoạch khu hành chính mới của huyện DGT                    1.12 TT Nông Cống TTran27

92
Đường giao thông Bắc Nam 5 - giai đoạn 1 (đoạn nối 
từ ngã ba Đài truyền thanh cũ đến nhà văn hóa tiểu khu 
Đông Hòa)

DGT                    1.50 TT Nông Cống TTran28

93 Đường giao thông từ nhà máy giày da Kim Việt kết nối 
Quốc lộ 45 DGT                    1.00 TT Nông Cống TTran29



Diện tích
 (ha)STT Hạng mục Mã loại 

đất
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ký hiệu theo 

công trình, dự án

94 Đường giao thông cụm công nghiệp Thị trấn - đường 
kênh N8 DGT                    0.08 TT Nông Cống TTran30

95 Đường giao thông Lê Xá đi TL525 DGT                    1.50 TT Nông Cống TTran31
IX ĐẤT THỦY LỢI                  58.20 

Dự án tiêu vùng 3 Nông Cống (Giai đoạn 2)                  48.28 
Xã Vạn Hòa, Vạn 

Thắng, Công Chính, 
Tượng Sơn

Trục tiêu Xuân Hòa DTL                   6.58 Xã Vạn Hoà VH13
Trục tiêu Dân Quân DTL                   4.12 Xã Vạn Thắng VTHANG13
Trục tiêu Dân Quân đoạn 2
(Nối dài hồ Đồng Thọ) DTL                   0.01 Xã Vạn Hoà

Trục tiêu Rọc Trùng DTL                   7.54 Xã Công Chính CC09
Đê Hồng Thái DTL                   1.84 Xã Công Chính CC10
Đê Thị Long + Trạm bơm+ kênh dẫn trạm bơm Kén 
Thôn DTL                 14.77 Xã Tượng Sơn TS06

Trục tiêu Cát Hạ DTL                   6.93 Xã Tượng Sơn TS07
Trạm bơm Cát Hạ DTL                   1.06 Xã Tượng Sơn TS08

Trục tiêu Kén Thôn DTL                   3.22 Xã Tượng Sơn, 
Tượng Lĩnh TS09

Kênh dẫn trạm bơm Cát Hạ DTL                   2.21 Xã Tượng Sơn

2 Đê hữu Khe Lườn - Đò Bòn DTL                    0.90 Xã Thăng Bình TB09

                   2.10 
Xã Tế Nông, Tế 
Thắng, Tế Lợi, 
Trung Thành

TP

DTL                    0.13 Xã Tế Nông TN16

DTL                    0.62 Xã Tế Thắng TETHANG23

DTL                    1.30 Xã Tế Lợi TLOI22
DTL                    0.05 Xã Trung Thành TTHANH21

DTL                    2.60 Xã Minh Nghĩa MN15

DTL                    1.32 Xã Minh Khôi MK08

Mở rộng, nâng cấp đê bối thôn Tiền Châu DTL                    1.56 Xã Minh Nghĩa MN16

5 Nâng cấp tuyến đê hữu sông Hoàng Km 28+760 đến 
Km 33+500, huyện Nông Cống DTL                    4.20 Xã Hoàng Giang HG10

6 Xử lý khẩn cấp tuyến đê hữu sông Hoàng đoạn 
K33+500 đến K35+700, Xã Tế Nông. DTL                    2.41 Xã Tế Nông TN05

7
Kè chống sạt lở Đê tả sông Nhơm đoạn từ K32+030 -:- 
K32+750 thuộc địa phận xã Tế Nông, huyện Nông 
Cống

DTL                    0.28 Xã Tế Nông TN17

8
Xử lý khẩn cấp tuyến đê tả sông Nhơm đoạn từ 
K31+430 đến K32+030 thuộc địa phận xã Trung 
Chính, huyện Nông Cống

DTL                    1.10 Xã Trung Chính

9 Nâng cấp đê Bối làng Yên Cách DTL                    0.80 Xã Tế Thắng TETHANG10
10 Nâng cấp đê sông Nhơm DTL                    0.50 Xã Tân Thọ TTHO24

11
Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê tả sông Yên đoạn từ 
Km3+770 - Km4+662 thuộc địa phận thị trấn Nông 
Cống, huyện Nông Cống

DTL                    4.20 TT Nông Cống TTran34

12
Xử lý khắc phục Đê tả sông Yên đoạn Km0+00 - 
Km1+210 đoạn qua tiểu khu Vũ Yên, thị trấn Nông 
Cống, huyện Nông Cống

DTL                    0.12 TT Nông Cống TTran35

13 Kè chống sạt lở bờ hữu sông Yên (K0+00 - K01+550) 
thuộc địa phận thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống DTL                    1.16 TT Nông Cống TTran25

14
Kè chống sạt lở kết hợp đường giao thông đô thị bờ 
hữu sông Yên thuộc địa phận xã Vạn Thiện, huyện 
Nông Cống

DTL                    2.22 Xã Vạn Thiện VTHIEN32

                   1.82 
Xã Minh Nghĩa, Vạn 

Thiện

DTL                    1.16 Xã Minh Nghĩa MN14

1

Sửa chữa nâng cấp tuyến đê tả Sông Yên đoạn từ 
K7+480 đến K10+200 huyện Nông Cống

3 Nâng cấp, sửa chữa tuyến đê hữu sông Nhơm đoạn 
K20+920 - K24+100 huyện Nông Cống

15
Sửa chữa, nâng cấp cống tiêu Minh Châu vị trí 
Km6+884 thuộc tuyến đê tả sông Yên, xã Minh Nghĩa, 
huyện Nông Cống

4



Diện tích
 (ha)STT Hạng mục Mã loại 

đất
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ký hiệu theo 

công trình, dự án

DTL                    0.66 Xã Vạn Thiện VTHIEN31

16 Nâng cấp tuyến đê bao Ngọc Lẫm xã Trường Giang, 
huyện Nông Cống DTL                    5.77 Xã Trường Giang TG18

17 Mở rộng, nâng cấp tuyến đê bao Trường Loan xã Minh 
Khôi DTL                    5.00 Xã Minh Khôi MK09

18 Nâng cấp hồ Đồng Đông, xã Công Liêm, huyện Nông 
Cống DTL                    1.03 Xã Công Liêm CL10

19 Cải tạo, nâng cấp hồ Nổ Cái, xã Công Liêm DTL                    0.17 Xã Công Liêm CL11

20 Sửa chữa hồ Chai, xã Công Chính, huyện Nông Cống DTL                    0.20 Xã Công Chính CC28

21 Xử lý khẩn cấp hồ Rọc Phường xã Công Chính, huyện 
Nông Cống DTL                    0.50 Xã Công Chính CC08

22 Mương tiêu từ Cồn Chát- Lai Thịnh đến Đồng Sau Tân 
Sơn DTL                    0.75 Xã Tân Khang TK07

23 Mở rộng, đào mới  kênh mương nội đồng thôn Thái 
Sơn DTL                    0.40 Xã Tân Phúc TP10

24 Mở rộng, đào mới  kênh mương nội đồng thôn Định 
Kim DTL                    0.40 Xã Tân Phúc TP11

25 Mở rộng, đào mới  kênh mương nội đồng thôn Ngọc 
Uyên DTL                    0.30 Xã Tân Phúc TP12

26 Mở rộng, đào mới  kênh mương nội đồng thôn Trinh 
Khiết DTL                    0.40 Xã Tân Phúc TP13

27 Sửa chữa nâng cấp hồ Đồng Vễn, xã Tượng Lĩnh, 
huyện Nông Cống DTL                    0.70 Xã Tượng Lĩnh TL10

28 Nâng cấp kênh tưới Phúc Đổi, xã Trường Minh, huyện 
Nông Cống DTL                    0.50 Xã Trường Minh TM15

29
Xây dựng đường ống thoát nước thải thuộc dự án Chăn 
nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công 
nghiệp tại xã Yên Mỹ

DTL                    0.65 Xã Yên Mỹ YM11

30 Xây dựng Trạm bơm tưới Đồng Bặn, xã Hoàng Sơn, 
huyện Nông Cống DTL                    0.50 Xã Hoàng Sơn HS08

X ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ VĂN HÓA                  13.32 
1 Nhà văn hóa thôn Phu Huệ DVH                    0.15 Xã Hoàng Giang HG12
2 Nhà văn hoá Hậu Sơn DVH                    0.20 Xã Công Liêm CL15
3 Nhà văn hoá thôn Cự Phú DVH                    0.20 Xã Công Liêm CL16
4 Nhà văn hóa Hồng Thái DVH                    0.10 Xã Công Chính CC11
5 Nhà văn hóa Thái Sơn DVH                    0.10 Xã Công Chính CC12
6 Nhà văn hóa Thái Yên DVH                    0.10 Xã Công Chính CC13
7 Nhà văn hóa thôn Yên Nông DVH                    0.14 Xã Tế Nông TN15
8 Nhà văn hóa thôn Đậu Yên DVH                    0.20 Xã Tế Thắng TETHANG14
9 Mở rộng nhà văn hóa thôn Thọ Đông DVH                    0.06 Xã Thăng Thọ THANGT19

10 Nhà văn hóa thôn Ngọc Chẩm DVH                    0.37 Xã Thăng Thọ
11 Nhà văn hóa (thôn Phú Trung cũ) DVH                    0.21 Xã Tượng Văn TV22
12 Nhà văn hóa thôn Quỳnh Tiến DVH                    0.31 Xã Tượng Văn TV23
13 Nhà văn hóa thôn Đa Tiền DVH                    0.30 Xã Tượng Văn TV24
14 Mở rộng nhà văn hóa thôn Thọ Xương DVH                    0.15 Xã Tượng Văn TV25
15 Nhà văn hoá thôn Phú Quý DVH                    0.20 Xã Tân Thọ TTHO29
16 Nhà văn hoá thôn Làng Trù DVH                    0.15 Xã Vạn Thiện VTHIEN25
17 Nhà văn hoá thôn Làng Mật DVH                    0.15 Xã Vạn Thiện VTHIEN24
18 Nhà văn hóa thôn Tân Dân DVH                    0.25 Xã Vạn Hoà VH06
19 Nhà văn hóa thôn Đồng Lương DVH                    0.25 Xã Vạn Hoà VH07
20 Mở rộng nhà văn hóa thôn Đồng Thanh DVH                    0.25 Xã Vạn Hoà VH08
21 Mở rộng nhà văn hóa thôn Quỳ Thắng DVH                    0.02 Xã Vạn Thắng VTHANG29
22 Mở rộng nhà văn hoá thôn Đông Tài DVH                    0.20 Xã Vạn Thắng VTHANG30
23 Nhà văn hóa thôn Phúc Đỗi DVH                    0.25 Xã Trường Minh TM05



Diện tích
 (ha)STT Hạng mục Mã loại 

đất
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ký hiệu theo 

công trình, dự án

24 Nhà văn hóa thôn Minh Côi DVH                    0.25 Xã Trường Minh TM06
25 Mở rộng nhà văn hóa thôn Đặng Đỗi DVH                    0.10 Xã Trường Minh TM07
26 Nhà văn hóa thôn Yên Quả 1 DVH                    0.23 Xã Trung Thành TTHANH22
27 Mở rộng nhà văn hoá thôn Phú Thanh DVH                    0.24 Xã Trung Chính TC23
28 Nhà văn hóa thôn Tống Sở DVH                    0.10 Xã Trung Chính TC24
29 Nhà văn hóa thôn Đông Thắng DVH                    0.10 Xã Trung Chính TC25
30 Nhà văn hóa thôn Thanh Sơn DVH                    0.04 Xã Trung Chính TC26
31 Mở rộng nhà văn hóa thôn Thọ Vinh DVH                    0.05 Xã Trung Chính TC27
32 Nhà văn hóa thôn Trung Liệt DVH                    0.15 Xã Trường Trung TTRUNG23
33 Nhà văn hóa thôn Tín Bản DVH                    0.30 Xã Trường Trung TTRUNG24
34 Nhà văn hóa thôn Tân Thịnh DVH                    0.15 Xã Tượng Sơn TS35
35 Nhà văn hóa thôn Cát Vinh DVH                    0.30 Xã Tượng Sơn TS36
36 Nhà văn hóa thôn Yên Tuần DVH                    0.20 Xã Trường Giang TG10
37 Nhà văn hoá thôn Tân Ngọc DVH                    0.20 Xã Trường Giang TG11
38 Nhà văn hóa thôn Thượng Hòa DVH                    0.20 Xã Trường Giang TG12
39 Nhà văn hóa thôn Đông Hòa DVH                    0.20 Xã Trường Giang TG13
40 Nhà văn hóa thôn Thống Nhất DVH                    0.20 Xã Minh Khôi MK20
41 Nhà văn hóa thôn Cộng Hòa DVH                    0.22 Xã Minh Khôi MK21
42 Nhà văn hóa thôn Tân Thắng DVH                    0.12 Xã Minh Khôi MK22
43 Nhà văn hóa thôn Tiên Lược DVH                    0.20 Xã Minh Khôi MK24
44 Nhà văn hóa thôn Lý Đông DVH                    0.20 Xã Thăng Bình TB20
45 Nhà văn hóa thôn Lý Bắc DVH                    0.20 Xã Thăng Bình TB21
46 Mở rộng nhà văn hóa thôn Mỹ Giang DVH                    0.06 Xã Thăng Bình TB22
47 Nhà văn hóa thôn Thái Lai DVH                    0.20 Xã Thăng Bình TB23
48 Mở rộng nhà văn hóa thôn Ngọ Hạ DVH                    0.11 Xã Thăng Bình TB24
49 Nhà văn hóa thôn Hồng Sơn DVH                    0.20 Xã Thăng Bình TB25
50 Đài tưởng niệm xã Thăng Bình DVH                    0.10 Xã Thăng Bình TB26
51 Mở rộng nhà văn hoá thôn Tân Đại DVH                    0.18 Xã Thăng Long TL32
52 Nhà văn hóa thôn Yên Lai DVH                    0.20 Xã Yên Mỹ YM25
53 Nhà văn hóa thôn Phú Hưng DVH                    0.20 Xã Yên Mỹ YM26
54 Nhà văn hóa thôn Yên Bình DVH                    0.20 Xã Yên Mỹ YM27
55 Quảng trường thị trấn Nông Cống DVH                    3.13 TT Nông Cống TTran58
56 Đài tưởng niệm Liệt sỹ thị trấn Nông Cống DVH                    0.05 TT Nông Cống TTran59
57 Nhà văn hóa tiểu khu Nam Giang DVH                    0.29 TT Nông Cống TTran60
58 Mở rộng nhà văn hóa tiểu khu Bắc Giang DVH                    0.14 TT Nông Cống TTran61
XI ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ Y TẾ                    2.15 
1 Trạm y tế xã Minh Nghĩa DYT                    0.05 Xã Minh Nghĩa MN01
2 Trạm y tế xã Hoàng Sơn DYT                    0.35 Xã Hoàng Sơn HS10
3 Trạm y tế xã Tượng Sơn DYT                    0.32 Xã Tượng Sơn TS37
4 Trạm y tế xã Thăng Bình DYT                    0.28 Xã Thăng Bình TB27
5 Mở rộng bệnh viện đa khoa huyện DYT                    1.05 TT Nông Cống TTran62
6 Mở rộng bệnh viện tư nhân DYT                    0.10 Xã Trung Chính TC37

XII ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 
TẠO                    7.96 

1 Mở rộng trường mầm non Minh Nghĩa DGD                    0.20 Xã Minh Nghĩa MN18
2 Mở rộng trường mầm non Hoàng Sơn DGD                    0.15 Xã Hoàng Sơn HS11
3 Mở rộng trường Trung học cơ sở xã Hoàng Sơn DGD                    0.10 Xã Hoàng Sơn HS12
4 Trường mầm non xã Công Chính DGD                    0.50 Xã Công Chính CC27
5 Trường mầm non xã Tượng Văn DGD                    1.13 Xã Tượng Văn TV12
6 Mở rộng trường mầm non xã Tân Thọ DGD                    0.15 Xã Tân Thọ TTHO10
7 Mở rộng trường tiểu học xã Tân Thọ DGD                    0.15 Xã Tân Thọ TTHO11
8 Mở rộng trường mầm non xã Tế Lợi DGD                    0.70 Xã Tế Lợi TLOI13
9 Mở rộng Trường mầm Non xã Trường Minh DGD                    0.04 Xã Trường Minh TM10

10 Mở rộng trường mầm non xã Thăng Bình DGD                    0.17 Xã Thăng Bình TB02
11 Trường Trung học cơ sở xã Thăng Bình DGD                    0.88 Xã Thăng Bình TB51
12 Trường mầm non Thăng Long 2 DGD                    1.20 Xã Thăng Long TL18
13 Mở rộng Trường mầm non Yên Mỹ 2 DGD                    0.37 Xã Yên Mỹ YM18
14 Mở rộng Trường Tiểu học thị trấn Nông Cống DGD                    0.61 TT Nông Cống TTran63
15 Trường mầm non tư thục DGD                    0.54 TT Nông Cống TTran64
16 Mở rộng trường mầm non Hoa Hồng DGD                    0.20 TT Nông Cống TTran65
17 Mở rộng trường THPT (THPT Triệu Thị Trinh cũ) DGD                    0.27 TT Nông Cống TTran66
18 Trường mầm non Hoa Mai DGD                    0.60 TT Nông Cống TTran67

XIII ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ THỂ DỤC, THỂ THAO                  11.27 



Diện tích
 (ha)STT Hạng mục Mã loại 

đất
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ký hiệu theo 

công trình, dự án

1 Sân thể thao thôn Cự Phú DTT                    0.40 Xã Công Liêm CL13
2 Sân thể thao thôn Hậu Sơn DTT                    0.40 Xã Công Liêm CL15
3 Sân thể thao xã Công Chính DTT                    1.30 Xã Công Chính CC20
4 Sân thể thao thôn Giá Mai DTT                    0.50 Xã Tế Thắng TETHANG15
5 Sân thể thao thôn Trinh Khiết DTT                    0.16 Xã Tân Phúc TP19
6 Sân thể thao xã Thăng Thọ DTT                    1.42 Xã Thăng Thọ THANGT16
7 Sân thể thao thôn Văn Đô DTT                    0.25 Xã Trường Sơn TRUONGS22
8 Sân thể thao xã Tượng Lĩnh DTT                    1.10 Xã Tượng Lĩnh TL17
9 Sân thể thao thôn Giản Hiền DTT                    0.50 Xã Vạn Thắng VTHANG19

10 Sân thể thao thôn Thái Tượng DTT                    0.25 Xã Tượng Sơn TS23
11 Sân thể thao xã Thăng Bình DTT                    1.32 Xã Thăng Bình TB11
12 Mở rộng sân thể thao xã Thăng Long DTT                    0.15 Xã Thăng Long TL33
13 Sân vận động huyện Nông Cống DTT                    2.87 TT Nông Cống TTran73
14 Sân thể thao xã Tế Nông DTT                    0.65 Xã Tế Nông TN20

XIV ĐẤT CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG                    8.42 
                   0.37 Xã Tân Khang TK08
                   0.10 Xã Hoàng Sơn HS09
                   0.04 Xã Hoàng Giang HG11
                   0.04 Xã Tế Nông
                   0.54 Xã Tế Thắng TETHANG12
                   0.57 Xã Tân Phúc TP15
                   0.04 Xã Tượng Văn
                   0.04 Xã Tân Thọ TTHO19
                   0.04 Xã Tượng Lĩnh TL12
                   0.03 Xã Vạn Thiện
                   0.04 Xã Vạn Hoà VH14
                   0.04 Xã Trung Thành
                   0.04 Xã Trường Minh TM16
                   0.04 Xã Trung Chính TC14
                   0.04 Xã Trường Trung TTRUNG11
                   0.04 Xã Tượng Sơn TS22
                   0.04 Xã Trường Giang TG21
                   0.04 Xã Minh Khôi
                   0.04 Xã Thăng Bình TB10

2 ĐZ và TBA 11 xã Công Liêm - huyện Nông Cống DNL                    0.01 Xã Công Liêm
3 ĐZ và TBA 8 xã Minh Nghĩa - huyện Nông Cống DNL                    0.01 Xã Minh Nghĩa
4 ĐZ và TBA 8 xã Tế Nông - huyện Nông Cống DNL                    0.01 Xã Tế Nông
5 ĐZ và TBA 7 xã Tế Nông - huyện Nông Cống DNL                    0.01 Xã Tế Nông
6 ĐZ và TBA 6 xã Tân Phúc - huyện Nông Cống DNL                    0.01 Xã Tân Phúc
7 ĐZ và TBA 4 xã Tân Thọ - huyện Nông Cống DNL                    0.01 Xã Tân Thọ
8 ĐZ và TBA 10 xã Vạn Thiện - huyện Nông Cống DNL                    0.01 Xã Vạn Thiện

9 ĐZ và TBA 6 xã Trường Trung - huyện Nông Cống DNL                    0.01 Xã Trường Trung

                   0.51 Xã Minh Nghĩa MN17

                   0.01 Xã Tượng Văn

                   0.01 Xã Tượng Lĩnh

                   0.02 TT Nông Cống

                   0.02 TT Nông Cống

12 Trạm điện DNL                    0.01 Xã Tượng Sơn TS21
13 Trạm điện DNL                    0.01 Xã Tế Thắng TETHANG11

                   0.60 Xã Công Liêm CL12
                   0.23 Xã Công Chính CC23
                   0.40 Xã Thăng Thọ THANGT11
                   0.75 Xã Tế Lợi TLOI12
                   0.34 Xã Thăng Long TL17
                   0.52 Xã Yên Mỹ YM13

DNL

DNL

DNL

Chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện trung áp, hạ áp, 
các TBA; Đa chia đa nối xây dựng mạch vòng lưới 
điện trung áp, cải tạo nâng cao khả năng truyền tải điện 
các lộ xuất tuyến sau trạm 110kV

1 DNL

NCKNTT đường dây 110kV TBA 220kV Nông Cống - 
 TBA 220kV Nghi Sơn và nhánh rẽ, tỉnh Thanh Hóa

Cải tạo đường dây 10 kV cấp điện 22kV các lộ đường 
dây 971,972,976 trạm 110 kV Nông cống E9.811

Nâng cao KNTT lộ 371 trạm 110kV Nông Cống (E9.8)

14

10



Diện tích
 (ha)STT Hạng mục Mã loại 

đất
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ký hiệu theo 

công trình, dự án

15
Di dời, dịch chuyển và nâng cao 15 công trình đường 
điện liên quan đến GPMB tuyến đường Cao tốc Bắc - 
Nam

DNL                    0.85 

Công Liêm, Minh 
Nghĩa, Vạn Thiện, 

Trường Minh, Công 
Chính, Thăng Thọ, 

Tân Khang, Tân 
Phúc, Tế Lợi, Trung 

Chính,  Trung 
Thành, Yên Mỹ

                   0.05 Xã Tượng Văn TV09
                   0.01 Xã Tượng Lĩnh
                   0.01 Xã Trung Thành TTHANH08

17

Di chuyển và nâng cao khoảng cách an toàn tại vị trí 
cột số 78-79 lộ 274 Ba chè (E9.2) - 271 Nghi sơn 
(E9.10) qua địa phận huyện Nông Cống phục vụ 
GPMB dự án Đường Vạn Thiện đi Bến En

DNL                    0.10 Xã Vạn Thiện

18 Cải tạo đường dây 10Kv cấp điện 22kV các lộ đường DNL                    0.01 Xã Vạn Thiện VTHIEN05

19 Dự án chống quá tải điện DNL                    0.01 Xã Trường Sơn TRUONGS10

20
Xây dựng trạm biếm áp và đường dây 110Kv Quảng 
Xương, 
Thanh Hoá( đoạn Nông Cống)

DNL                    0.50 Xã Vạn Thắng VTHANG14

21
CQT, giảm bán kính cấp điện, GTT và cải thiện chất 
lượng điện áp lưới điện khu vực Như Xuân, Như 
Thanh, Nông Cống

DNL                    0.04 Xã Thăng Long

                   0.12 TT Nông Cống TTran55

                   1.02 Xã Tế Lợi

23 CQT các TBA và lưới điện hạ khu vực Tĩnh Gia, Nông 
Cống DNL                    0.02 TT Nông Cống

XV ĐẤT CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG                    0.09 

1 Trạm viễn thông DBV                    0.02 Xã Trường Giang TG20

2 Trạm viễn thông DBV                    0.05 Xã Yên Mỹ YM12
3 Bưu điện DBV                    0.02 TT Nông Cống TTran68

XVI ĐẤT XÂY DỰNG KHO DỰ TRỮ QUỐC GIA                    1.03 

1 Kho C44 DKG                    0.52 TT Nông Cống TTran88

2 Kho B04 DKG                    0.51 Xã Trung Chính TC38
XVII ĐẤT CÓ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA                    1.60 

1 Mở rộng Đền Tiến sỹ họ Lê DDT                    0.15 Xã Hoàng Giang HG16
2 Mở rộng khu di tích lịch sử văn hóa Vũ Uy DDT                    0.08 Xã Tân Phúc TP18

3 Nâng cấp, cải tạo di tích đền Mưng, xã Trung Thành, 
huyện Nông Cống DDT                    0.43 Xã Trung Thành TTHANH18

4 Khu di tích Lều Vịt (khu Mò Ốc) DDT                    0.94 Xã Tế Thắng TETHANG24
XVIII ĐẤT BÃI THẢI, XỬ LÝ CHẤT THẢI                    5.89 

1 Đường ống nước thải dự án bò sữa DRA                    1.25 Xã Yên Mỹ YM32
2 Mở rộng bãi rác Hồ Mơ DRA                    4.64 TT Nông Cống TTran57

XIX ĐẤT CƠ SỞ TÔN GIÁO                    2.75 

1 Phục dựng, tôn tạo Chùa làng Lộc Tuy, xã Công Liêm, 
huyện Nông Cống TON                    1.47 Xã Công Liêm CL18

2 Mở rộng tịnh xá Linh Sơn TON                    1.28 Xã Trung Thành TTHANH11

XX ĐẤT LÀM NGHĨA TRANG NGHĨA ĐỊA, NHÀ 
TANG LỄ, NHÀ HỎA TÁNG                  13.60 

1 Mở rộng nghĩa địa thôn Lai Thịnh NTD                    0.10 Xã Tân Khang TK09
2 Mở rộng nghĩa địa thôn Tân Cầu NTD                    0.40 Xã Tân Khang TK10
3 Mở rộng nghĩa địa chùa Chuối, thôn Xuân Thành NTD                    0.15 Xã Minh Nghĩa MN04
4 Mở rộng nghĩa địa Đồng Đưng, thôn Cung Điền NTD                    0.26 Xã Minh Nghĩa MN05
5 Mở rộng nghĩa địa thôn Nhâm Cát NTD                    0.10 Xã Hoàng Sơn HS13
6 Mở rộng nghĩa địa thôn Yên Mỗ NTD                    0.10 Xã Hoàng Sơn HS14

16 DNL

Dự án đường dây 220kV Trạm cắt Nậm Sum - Nông 
Cống22 DNL

Nâng cao KNTT lộ 371 trạm 110kV Nông Cống; 
CQT, giảm bán kính cấp điện, GTT và cải thiện chất 
lượng điện áp lưới điện khu vực Như Xuân, Như 



Diện tích
 (ha)STT Hạng mục Mã loại 

đất
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ký hiệu theo 

công trình, dự án

7 Mở rộng nghĩa địa thôn Thanh Liêm NTD                    0.10 Xã Hoàng Sơn HS15
8 Mở rộng nghĩa địa thôn Hồi Cù NTD                    0.10 Xã Hoàng Sơn HS16
9 Mở rộng Nghĩa địa thôn Ngọc Tháp NTD                    0.20 Xã Hoàng Giang HG14

10 Mở rộng nghĩa địa Sơn Thành NTD                    0.10 Xã Công Liêm CL19
11 Mở rộng nghĩa địa Cồn Ổi NTD                    0.10 Xã Công Liêm CL20
12 Mở rộng nghĩa địa Cồn Hơn, Hậu Áng NTD                    0.10 Xã Công Liêm
13 Mở rộng nghĩa địa Bái Thánh NTD                    0.20 Xã Công Chính CC24
14 Mở rộng nghĩa địa Tân Chính NTD                    0.20 Xã Công Chính CC25
15 Mở rộng nghĩa địa thôn Tế Độ NTD                    0.10 Xã Tế Nông TN07
16 Mở rộng nghĩa địa thôn Đại Đức NTD                    0.10 Xã Tế Nông TN08
17 Mở rộng nghĩa địa thôn Thịnh Lạc NTD                    0.10 Xã Tế Nông TN09
18 Mở rộng nghĩa địa thôn Hợp Nhất NTD                    0.10 Xã Tế Nông TN10
19 Mở rộng nghĩa địa làng Thổ Vị NTD                    0.15 Xã Tế Thắng TETHANG13
20 Mở rộng nghĩa địa thôn Ngọc Uyên NTD                    0.20 Xã Tân Phúc TP16
21 Mở rộng nghĩa địa thôn Đỉnh Kim NTD                    0.20 Xã Tân Phúc TP17
22 Mở rộng nghĩa địa khu Nhà Luỹ NTD                    0.10 Xã Thăng Thọ THANGT13
23 Mở rộng nghĩa địa khu Ông Lào NTD                    0.10 Xã Thăng Thọ THANGT14
24 Mở rộng nghĩa địa khu Cồn Các NTD                    0.10 Xã Thăng Thọ THANGT15
25 Mở rộng nghĩa địa Phú Thứ NTD                    0.10 Xã Tượng Văn TV13
26 Mở rộng nghĩa địa Cồn Tháu thôn Đa Hậu NTD                    0.20 Xã Tượng Văn TV14
27 Mở rộng nghĩa địa Đồng Lính NTD                    0.10 Xã Tân Thọ TTHO17
28 Mở rộng nghĩa địa Đồng Đỗ NTD                    0.10 Xã Tân Thọ TTHO18
29 Mở rộng nghĩa địa Bãi Sau NTD                    0.10 Xã Tế Lợi TLOI14
30 Mở rộng nghĩa địa Hàn Nếnh NTD                    0.10 Xã Tế Lợi TLOI15
31 Mở mới nghĩa địa Nổ Thiệu NTD                    0.20 Xã Vạn Thiện VTHIEN11
32 Mở rộng nghĩa địa Nổ Thiệu NTD                    0.20 Xã Vạn Thiện VTHIEN12
33 Mở rộng nghĩa địa Mã Đanh NTD                    0.10 Xã Vạn Thiện VTHIEN13
34 Mở rộng nghĩa địa Quyết Thắng NTD                    0.10 Xã Vạn Thắng VTHANG20
35 Mở rộng nghĩa địa Tân Sơn NTD                    0.20 Xã Vạn Thắng VTHANG21
36 Mở rộng nghĩa địa làng Yên Quả NTD                    0.20 Xã Trung Thành TTHANH12
37 Nghĩa địa khu Bái Ông Tiêu (Trung Ý cũ) NTD                    0.20 Xã Trung Chính TC15
38 Mở rộng nghĩa địa thôn Bi Kiều và thôn Mau Giáp NTD                    0.10 Xã Trung Chính TC16
39 Mở rộng nghĩa địa Đông Xuân NTD                    0.10 Xã Trường Trung TTRUNG16
40 Mở rộng nghĩa địa Trung Liệt NTD                    0.10 Xã Trường Trung TTRUNG17
41 Mở rộng nghĩa địa Tín Bản NTD                    0.10 Xã Trường Trung TTRUNG18
42 Mở rộng nghĩa địa Phượng Đoài NTD                    0.10 Xã Trường Trung TTRUNG19
43 Mở rộng nghĩa địa Đồng Rũng NTD                    0.10 Xã Tượng Sơn TS38
44 Mở rộng nghĩa địa Cồn Dâu thôn Cát Vinh NTD                    0.10 Xã Tượng Sơn TS39
45 Mở rộng nghĩa địa Hòn Dẻ thôn Thị Long NTD                    0.10 Xã Tượng Sơn TS40
46 Mở rộng nghĩa trang Bờ Cò NTD                    0.10 Xã Trường Giang TG19
47 Mở rộng nghĩa địa Cồn Chích NTD                    0.37 Xã Minh Khôi MK12
48 Mở rộng nghĩa địa khu Đất Mạ NTD                    0.05 Xã Minh Khôi MK13
49 Mở rộng nghĩa địa xã Thăng Bình NTD                    2.52 Xã Thăng Bình TB28
50 Mở rộng nghĩa địa Ngư Thôn Đại Bản NTD                    0.10 Xã Thăng Long TL20
51 Mở rộng nghĩa địa Ngọc Chẩm NTD                    0.10 Xã Thăng Long TL21
52 Mở rộng nghĩa địa Vạn Thành NTD                    0.10 Xã Thăng Long TL22
53 Nghĩa địa thị trấn Nông Cống NTD                    4.10 TT Nông Cống TTran56

XXI ĐẤT CHỢ                    6.96 
1 Chợ xã Tân Khang DCH                    0.50 Xã Tân Khang TK11
2 Chợ ngã 5 DCH                    0.50 Xã Hoàng Sơn HS18
3 Chợ Trầu DCH                    0.50 Xã Công Liêm CL17
4 Chợ xã Công Chính DCH                    0.50 Xã Công Chính CC21
5 Chợ xã Tân Thọ DCH                    0.30 Xã Tân Thọ TTHO06
6 Mở rộng chợ Chùa Thông DCH                    0.30 Xã Tế Lợi TLOI16
7 Chợ xã Tượng Lĩnh DCH                    0.50 Xã Tượng Lĩnh TL18
8 Chợ xã Tượng Sơn DCH                    0.50 Xã Tượng Sơn TS24
9 Chợ Ga DCH                    1.00 Xã Minh Khôi MK11

10 Chợ Gỗ DCH                    0.55 Xã Thăng Bình TB39
11 Chợ xã khu Cầu Xuyến DCH                    0.50 Xã Thăng Long TL19
12 Chợ Yên Mỹ DCH                    0.50 Xã Yên Mỹ YM28
13 Mở rộng chợ Minh Thọ DCH                    0.81 TT Nông Cống TTran51

XXII ĐẤT DANH LAM THẮNG CẢNH                  40.93 
1 Đất danh lam thắng cảnh xã Trung Thành DDL                  40.93 Xã Trung Thành TTHANH17



Diện tích
 (ha)STT Hạng mục Mã loại 

đất
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ký hiệu theo 

công trình, dự án

XXIII ĐẤT KHU VUI CHƠI, GIẢI TRÍ CÔNG CỘNG                  12.40 
1 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Phu Huệ DKV                    0.05 Xã Hoàng Giang HG13
2 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Thái Sơn 1 DKV                    0.07 Xã Công Chính CC14
3 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Thái Sơn 2 DKV                    0.05 Xã Công Chính CC15
4 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Tam Hòa DKV                    0.06 Xã Công Chính CC16
5 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Tân Tiến DKV                    0.05 Xã Công Chính CC17
6 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Hòa Luật DKV                    0.55 Xã Công Chính CC18
7 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Tân Luật DKV                    0.58 Xã Công Chính CC19
8 Khu vui chơi, giải trí công cộng DKV                    0.56 Xã Thăng Thọ THANGT17

9 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Phú Đông DKV                    0.13 Xã Tượng Văn TV18

10 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Phú Tây DKV                    0.04 Xã Tượng Văn TV19

11 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Phú Bắc DKV                    0.09 Xã Tượng Văn TV20
12 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Phú Nam DKV                    0.05 Xã Tượng Văn TV21
13 Khu vui chơi, giải trí công cộng DKV                    0.55 Xã Tế Nông TN19
14 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn 2 cũ DKV                    0.08 Xã Tân Thọ TTHO26
15 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn 3 cũ DKV                    0.82 Xã Tân Thọ TTHO27
16 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn 6 cũ DKV                    0.02 Xã Tân Thọ TTHO28
17 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Vịnh Quang DKV                    0.80 Xã Tượng Lĩnh TL15

18 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Phú Lâm DKV                    0.60 Xã Tượng Lĩnh TL16

19 Khu vui chơi, giải trí công cộng  thôn Cao Nhuận DKV                    0.12 Xã Vạn Thiện VTHIEN20
20 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Làng Trù DKV                    0.04 Xã Vạn Thiện VTHIEN21
21 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Tân Lập DKV                    0.03 Xã Vạn Thiện VTHIEN22
22 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Làng Mật DKV                    0.06 Xã Vạn Thiện VTHIEN23
23 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Làng Mật DKV                    0.07 Xã Vạn Thiện VTHIEN24
24 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Đông Hoa DKV                    0.20 Xã Vạn Thắng VTHANG32
25 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Phú Đặng cũ DKV                    0.06 Xã Trường Minh TM08

26 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Trường Phúc cũ DKV                    0.06 Xã Trường Minh TM09

27 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Thạch Lãng DKV                    1.00 Xã Trường Minh TM23
28 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Đông Yên DKV                    0.02 Xã Trung Thành TTHANH13
29 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Phú Mỹ DKV                    0.02 Xã Trung Thành TTHANH14
30 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Yên Quả 1 DKV                    0.02 Xã Trung Thành TTHANH15
31 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Đông Bằng DKV                    0.02 Xã Trung Chính TC28
32 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Thắng Long DKV                    0.18 Xã Trung Chính TC29
33 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Thanh Hà DKV                    0.03 Xã Trung Chính TC31
34 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Tống Sở DKV                    0.03 Xã Trung Chính TC32
35 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Vinh Chính DKV                    0.15 Xã Trung Chính TC33
36 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Vinh Thành DKV                    0.03 Xã Trung Chính TC34
37 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Phú Ngọ DKV                    0.12 Xã Trung Chính TC35
38 Khu vui chơi, giải trí công cộng thông Đông Xuân DKV                    0.15 Xã Trường Trung TTRUNG20
39 Khu vui chơi, giải trí công cộng thông Trung Liệt DKV                    0.05 Xã Trường Trung TTRUNG21
40 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Yên Tuần DKV                    0.10 Xã Trường Giang TG14

41 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Trường Thành DKV                    0.06 Xã Trường Giang TG15

42 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Đông Hòa DKV                    0.03 Xã Trường Giang TG16
43 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Tiên Lược DKV                    0.03 Xã Minh Khôi MK24
44 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Cộng Hòa DKV                    0.20 Xã Minh Khôi MK25
45 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Thống nhất DKV                    0.10 Xã Minh Khôi MK26
46 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Tân Hòa DKV                    0.10 Xã Minh Khôi MK27
47 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Lý Đông 1 DKV                    0.24 Xã Thăng Bình TB12
48 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Lý Đông 2 DKV                    0.16 Xã Thăng Bình TB13
49 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Lý Bắc 1 DKV                    0.12 Xã Thăng Bình TB14
50 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Lý Bắc 2 DKV                    0.04 Xã Thăng Bình TB15
51 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Thái Lai 1 DKV                    0.10 Xã Thăng Bình TB16
52 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Thái Lai 2 DKV                    0.06 Xã Thăng Bình TB17
53 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Mỹ Giang DKV                    0.13 Xã Thăng Bình TB18
54 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Hồng Sơn DKV                    0.03 Xã Thăng Bình TB19
55 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Yên Phú DKV                    0.10 Xã Yên Mỹ YM19
56 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Mỹ Hưng DKV                    0.10 Xã Yên Mỹ YM20



Diện tích
 (ha)STT Hạng mục Mã loại 

đất
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ký hiệu theo 

công trình, dự án

57 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Yên Lai DKV                    0.10 Xã Yên Mỹ YM21
58 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Yên Nẫm DKV                    0.20 Xã Yên Mỹ YM22
59 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Yên Bình DKV                    0.20 Xã Yên Mỹ YM23
60 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Lâm Hòa DKV                    0.10 Xã Yên Mỹ YM24
61 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Vũ Yên 1 DKV                    0.10 TT Nông Cống TTran74
62 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Vũ Yên DKV                    0.17 TT Nông Cống TTran75
63 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Tập Cát 1 DKV                    0.16 TT Nông Cống TTran76
64 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Thái Hòa DKV                    0.04 TT Nông Cống TTran77
65 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Bái Đa DKV                    0.03 TT Nông Cống TTran78
66 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Nam Giang DKV                    0.13 TT Nông Cống TTran79
67 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Nam Giang DKV                    0.05 TT Nông Cống TTran80
68 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Nam Tiến DKV                    0.08 TT Nông Cống TTran81
69 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Đông Hòa DKV                    0.07 TT Nông Cống TTran82
70 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Đông Hòa DKV                    0.06 TT Nông Cống TTran83
71 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Minh Tân DKV                    0.04 TT Nông Cống TTran84
72 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Lê Xá 2 DKV                    0.18 TT Nông Cống TTran85
73 Khu vui chơi, giải trí công cộng thôn Hợp Nhất DKV                    0.04 TT Nông Cống TTran86
74 Công viên cây xanh DKV                    1.34 TT Nông Cống TTran90

XXIV ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN                338.55 
                 11.02 

ONT                    6.65 
DGT                    2.71 
TMD                    1.17 
DVH                    0.06 
DGD                    0.19 
DKV                    0.24 

                   0.93 
ONT                    0.72 
DGT                    0.21 

                   9.11 

ONT                    4.56 
DGT                    3.92 
TMD                    0.25 
DKV                    0.38 

                   2.90 
ONT                    2.00 
DGT                    0.60 
DKV                    0.30 

                   6.06 
ONT                    3.52 
DGT                    1.05 
DKV                    1.49 

                 12.53 
ONT                    7.53 
DGT                    3.50 
DKV                    1.50 

                   8.03 
ONT                    5.47 
DGT                    1.65 
TMD                    0.38 
DKV                    0.53 

8 Đất ở thôn Phu Huệ ONT                    0.28 Xã Hoàng Giang HG03
9 Đất ở thôn Tháp Lĩnh ONT                    0.70 Xã Hoàng Giang HG05

10 Khu tái định cư cầu vượt đường sắt xã Hoàng Giang ONT                    1.20 Xã Hoàng Giang HG06

11 Đất ở thôn Yên Thái ONT                    0.44 Xã Hoàng Giang HG04
                 13.54 

ONT                    9.94 
DGT                    2.88 
DKV                    0.72 

                   2.00 
ONT                    1.49 

12 Khu dân cư đô thị Trầu Xã Công Liêm CL02

13 Khu dân cư Đoài Đạo Xã Công Liêm CL03

6 Khu dân cư mới phía Bắc đô thị Cầu Quan Xã Hoàng Sơn HS04

7 Khu dân cư thôn Đồng Quan Xã Hoàng Giang HG02

4 Điểm dân cư thôn Cung Điền Xã Minh Nghĩa MN03

5 Các khu dân cư thôn Thanh Liêm Xã Hoàng Sơn HS03

2 Các điểm dân cư mới Xã Tân Khang TK03

3 Khu dân cư mới xã Minh Nghĩa Xã Minh Nghĩa MN02

1 Khu dân cư xã Tân Khang Xã Tân Khang TK02



Diện tích
 (ha)STT Hạng mục Mã loại 

đất
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ký hiệu theo 

công trình, dự án

DGT                    0.51 
                   0.95 

ONT                    0.62 
DGT                    0.26 
DKV                    0.07 

                 10.26 
ONT                    7.38 
DGT                    1.84 
TMD                    0.52 
DVH                    0.10 
DKV                    0.42 

                   1.21 
ONT                    0.89 
DGT                    0.32 

                   1.77 
ONT                    1.49 
DGT                    0.28 

                 10.52 
ONT                    7.73 
DGT                    2.16 
DKV                    0.63 

                   6.08 

ONT                    4.09 
DGT                    1.40 
DKV                    0.59 

                   5.00 

ONT                    3.30 
DGT                    1.50 
DKV                    0.20 

                   2.52 
ONT                    1.70 
DGT                    0.82 

                   4.01 
ONT                    2.80 
DGT                    1.21 

                   0.72 
ONT 0.43
DGT 0.24
DTL 0.05

                   4.80 

ONT 3.00
DGT 1.80
DKV 0.20

                   4.57 
ONT                    2.30 
DGT                    1.82 
DTT                    0.28 
DKV                    0.17 

                   3.29 
ONT                    2.21 
DGT                    0.99 
DKV                    0.09 

                   8.02 
ONT                    3.96 
DGT                    3.61 
DVH                    0.05 
TMD                    0.27 
DKV                    0.13 

                   4.19 

25 Khu dân cư  Đồng Hậu, thôn Thọ Đông Xã Thăng Thọ THANGT02

26 Khu dân cư Đồng Nấp, thôn Thọ Thượng Xã Thăng Thọ THANGT03

Điểm dân cư nông thôn23 Xã Tân Phúc TP04

Khu dân cư mới QL45 đi Nghi Sơn - Sao Vàng, xã Tế 
Thắng, huyện Nông Cống24

27 Khu dân cư thôn Quỳnh Tiến xã Tượng Văn Xã Tượng Văn TV02

Xã Tế Thắng TETHANG04 

22 Đất ở nông thôn Ngọc Uyên Xã Tân Phúc TP03

20 Khu dân cư mới QL45 đi Nghi Sơn - Sao Vàng, xã Tế 
Thắng, huyện Nông Cống Xã Tế Thắng TETHANG04

21 Đất ở thôn Định Kim Xã Tân Phúc TP02

18 Khu dân cư Đồng Chiêm thôn Thịnh Lạc Xã Tế Nông TN04

19 Khu dân cư mới cầu Quả Cảm kết nối QL45 đi Nghi 
Sơn - Sao Vàng, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống Xã Tế Thắng TETHANG03

16 Khu dân cư thôn Tam Hòa, thôn Tân Luật Xã Công Chính CC03

17 Khu dân cư Đum Đúm và Cồn Trúc Xã Tế Nông TN03

14 Khu dân cư Cự Phú, Đoài Đạo Xã Công Liêm CL04

15 Khu dân cư thôn Đồng Đông Xã Công Chính CC02



Diện tích
 (ha)STT Hạng mục Mã loại 

đất
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ký hiệu theo 

công trình, dự án

ONT                    2.71 
DGT                    1.27 
DKV                    0.21 

                 12.07 
ONT                    4.62 
DGT                    5.39 
DKV                    0.57 
DVH                    0.16 
TMD                    0.53 
DTT                    0.24 
DGD                    0.56 

                   1.00 

ONT                    0.60 
DGT                    0.40 

                   0.30 
ONT                    0.21 
DGT                    0.09 

                   8.20 
ONT                    5.26 
DGT                    1.87 
DKV                    1.07 

                   3.82 

ONT                    2.03 
DGT                    1.31 
DKV                    0.48 

                   1.04 
ONT                    0.62 
DGT                    0.42 

                   1.06 
ONT                    0.64 
DGT                    0.42 

                   3.14 
ONT                    1.71 
DGT                    1.28 
DKV                    0.15 

                   5.74 
ONT                    4.13 
DGT                    1.15 
DKV                    0.46 

                 10.72 
ONT                    6.72 
DGT                    3.00 
DKV                    1.00 

                   1.40 
ONT                    0.83 
DGT                    0.43 
DKV                    0.14 

                   7.13 
ONT                    5.25 
DGT                    1.88 

                 14.99 

ONT                    6.24 
DGT                    6.56 
DKV                    0.81 
DYT                    0.95 
DGD                    0.25 
DVH                    0.18 

                   4.49 
ONT                    2.92 

41 Điểm dân cư nông thôn tại thôn Thanh Ban và Đồng 
Thọ, xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống Xã Vạn Hoà VH04

42 Khu dân cư mới xã Trường Sơn Xã Trường Sơn TRUONGS02

39 Khu tái định cư đường Vạn Thiện - Bến En Xã Vạn Thiện VTHIEN03

40 Khu đô thị Sao Mai Xã Vạn Thiện VTHIEN04

37 Khu dân cư Đồng Đằm Xã Tế Lợi TLOI06

38 Khu dân cư thôn Cao Nhuận Xã Vạn Thiện VTHIEN02

35 Điểm dân cư mới (Điểm dân cư số 2) Xã Tế Lợi TLOI03

36 Khu dân cư Đồng Má, thôn Yên Bái Xã Tế Lợi TLOI05

33 Khu dân cư thôn Thọ Long, xã Tượng Lĩnh, huyện 
Nông Cống Xã Tượng Lĩnh TL03

34 Điểm dân cư mới  (điểm dân cư số 1) Xã Tế Lợi TLOI04

31 Đất ở các điểm dân cư  Xã Tân Thọ TTHO04

32 Khu dân cư Nga Long Xã Tượng Lĩnh TL02

29 Khu dân cư tập trung xã Tân Thọ Xã Tân Thọ TTHO02

30 Khu dân cư tái định cư dự án đường Thị trấn Nông 
Cống đi Nỏ Hẻn Xã Tân Thọ TTHO03

28 Khu dân cư  xã Tượng Văn Xã Tượng Văn TV02



Diện tích
 (ha)STT Hạng mục Mã loại 

đất
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ký hiệu theo 

công trình, dự án

DGT                    1.12 
DKV                    0.45 

43 Đất ở xen kẹt ONT                    1.50 Xã Trường Sơn TRUONGS03
                   4.26 

ONT                    2.76 
DGT                    1.07 
DKV                    0.43 

                   1.66 
ONT                    0.99 
DGT                    0.50 
DKV                    0.17 

46 Khu dân cư sau trạm y tế xã ONT                    1.00 Xã Trường Sơn TRUONGS04B
                   3.20 

ONT                    1.76 
DGT                    0.96 
DKV                    0.48 

                   7.38 
ONT                    4.70 
DGT                    1.21 
DKV                    1.47 

                   2.50 
ONT                    1.34 
DGT                    0.89 
DKV                    0.27 

                   4.04 
ONT                    2.44 
DGT                    1.11 
DKV                    0.49 

                   5.22 

ONT                    3.13 
DGT                    1.57 
DKV                    0.52 

                   1.00 
ONT                    0.60 
DGT                    0.30 
DKV                    0.10 

                   5.25 
ONT                    2.11 
DGT                    2.47 
DKV                    0.67 

                   3.23 
ONT                    1.41 
DGT                    1.43 
DKV                    0.39 

55 Điểm dân cư mới xã Trường Trung ONT                    1.44 Xã Trường Trung TTRUNG03-1
                   2.57 

ONT                    2.00 
DGT                    0.44 
DKV                    0.13 

                   2.51 
ONT                    1.04 
DGT                    1.26 
DKV                    0.21 

                   2.00 
ONT                    1.61 
DGT                    0.30 
DKV                    0.09 

                   1.20 
ONT                    0.89 
DGT                    0.26 
DKV                    0.05 

49 Điểm dân cư Năm Tấn - thôn Đông Tài Xã Vạn Thắng VTHANG06

50

58 Đất ở khu Đồng Chúa Xã Tượng Sơn TS04

59 Đất ở khu Đồng Chúa Xã Tượng Sơn TS05

56 Đất ở khu Đồng Nông Trường Xã Tượng Sơn TS02

57 Khu dân cư đồng Cồn Sang, thôn Đức Phú Vân Xã Tượng Sơn TS03

53 Điểm dân cư thôn Đông Xuân Xã Trường Trung TTRUNG02

54 Điểm dân cư thôn Trung Liệt Xã Trường Trung TTRUNG03

51 Khu dân cư Bà Ới Xã Trường Minh TM03

52 Khu dân cư thôn Phú Viên Xã Trường Minh TM04

Đất ở Khu Sau Ao thôn Đặng Đỗi, Phúc Đỗi Xã Trường Minh TM02

47 Khu dân cư mới khu Đồng Lốc, thôn Đông Tài Xã Vạn Thắng VTHANG04

48 Điểm dân cư thôn Giãn Hiền - Quyết Thắng Xã Vạn Thắng VTHANG05

44 Khu dân cư Đồng Quốc, thôn Thọ Sơn Xã Trường Sơn TRUONGS04

45 Khu dân cư Đồng Bồ, thôn Thọ Sơn Xã Trường Sơn TRUONGS04A

42 Khu dân cư mới xã Trường Sơn Xã Trường Sơn TRUONGS02



Diện tích
 (ha)STT Hạng mục Mã loại 

đất
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ký hiệu theo 

công trình, dự án

                 14.30 

ONT                    8.61 
DGT                    3.01 
DKV                    2.68 

61 Khu tái định cư dự án cầu Ngọc Lẫm ONT                    0.50 Xã Trường Giang TG03
                   2.58 

ONT                    1.80 
DGT                    0.78 

                   2.23 
ONT                    1.39 
DGT                    0.59 
DKV                    0.25 

                   0.90 
ONT                    0.64 
DGT                    0.26 

65 Khu dân cư chất lượng cao giai đoạn 1 Đồng Lác ONT                    1.25 Xã Minh Khôi MK04
66 Đất ở khu Đồng Mạ thôn Thống Nhất ONT                    1.06 Xã Minh Khôi MK05

                   9.36 
ONT                    5.63 
DGT                    3.44 
DKV                    0.29 

                   0.59 
ONT                    0.40 
DGT                    0.19 

                   0.60 
ONT                    0.45 
DGT                    0.15 

                   1.34 
ONT                    0.62 
DGT                    0.59 
DKV                    0.13 

                   0.15 
ONT                    0.12 
DGT                    0.03 

                   2.13 

ONT                    1.62 
DGT                    0.51 

73 Đất ở chuyển từ trường THCS ONT                    0.39 Xã Thăng Bình TB52
                   2.69 

ONT                    1.43 
DGT                    1.19 
DKV                    0.07 

                   7.31 
ONT                    3.00 
DGT                    3.35 
DKV                    0.60 
TMD                    0.36 

76 Điểm tái định cư tại thôn Tân Vinh, xã Thăng Long 
(Phục vụ GPMB dự án Đường Vạn Thiện đi Bến En) ONT                    1.90 Xã Thăng Long TL05

                   5.55 
ONT                    2.47 
DGT                    2.78 
DKV                    0.30 

                   4.21 
ONT                    2.06 
DGT                    2.03 
DKV                    0.12 

                   6.87 
ONT                    4.47 79 Khu dân cư thôn Yên Lai (đối diện công sở) Xã Yên Mỹ YM04

77 Khu dân cư, tái định cư thôn Trung Phú Xã Yên Mỹ YM02

78 Khu dân cư thôn Mỹ Phong, giai đoạn 1 Xã Yên Mỹ YM03

74 Khu tái định cư tập trung dự án Đường Vạn Thiện đi 
Bến En (vị trí 02-xã Thăng Long) Xã Thăng Long TL02

75 Khu dân cư thôn Ngọc Chẩm Xã Thăng Long TL04

71 Điểm xen cư chợ xã Thăng Bình Xã Thăng Bình TB34

72 Khu dân cư mới khu trung tâm xã giáp kênh Nam sông 
Mực Xã Thăng Bình TB33

69 Điểm dân cư mới Đồng Cửa, thôn Lý Đông Xã Thăng Bình TB31

70 Khu dân cư Đồng Mương, thôn Hồng Sơn Xã Thăng Bình TB32

67 Điểm dân cư mới Đồng Ngang, thôn Hồng Sơn Xã Thăng Bình TB29

68 Điểm dân cư khu trung tâm xã Thăng Bình Xã Thăng Bình TB30

63 Đất ở khu Quan Điền Dưới Xã Minh Khôi MK03

64 Các điểm dân cư mới Xã Minh Khôi MK06

60  Điểm dân cư nông thôn Thôn Đông Hòa Xã Trường Giang TG02

62 Khu dân cư chất lượng cao giai đoạn 2 Đồng Lác Xã Minh Khôi MK02



Diện tích
 (ha)STT Hạng mục Mã loại 

đất
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ký hiệu theo 

công trình, dự án

DGT                    1.80 
DKV                    0.60 

                 11.02 
ONT                    5.52 
DGT                    3.36 
DKV                    2.14 

                   0.63 
ONT                    0.46 
DGT                    0.12 
DKV                    0.05 

XXV ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ                153.14 
                   7.04 

ODT                    3.16 
DGT                    2.72 
DKV                    1.16 

                 11.48 
ODT                    7.29 
DGT                    2.93 
DKV                    1.26 

3 Khu dân cư thôn Phú Mỹ, Yên Quả 1, Yên Quả 2 ODT                    1.17 Xã Trung Thành TTHANH03-1
4 Tái định cư đường bộ cao tốc Bắc Nam ODT                    0.22 Xã Trung Thành TTHANH03-2

                 11.57 
ODT                    3.23 
DGT                    4.82 
DKV                    3.52 

                   7.92 
ODT                    4.75 
DGT                    2.38 
DKV                    0.79 

7 Tái định cư dự án cao tốc Bắc Nam (6 lô) - Vị trí tái 
định cư tại Quốc lộ 47 C. Xã Trung Chính ODT                    0.24 Xã Trung Chính TC04

                 13.24 

ODT                    5.89 
DGT                    4.29 
DKV                    3.06 

                   2.30 
ODT                    1.38 
DGT                    0.69 
DKV                    0.23 

10 Đất ở khu dân cư Thọ Vinh, đối diện chợ Cầu Quan ODT                    0.40 Xã Trung Chính TC07

                   3.53 

ODT                    2.05 
DGT                    1.16 
DKV                    0.32 

                 21.30 
ODT                    8.64 
DGT                    9.92 
DVH                    0.30 
TMD                    0.57 
DKV                    1.51 
DGD                    0.36 

                 14.64 
ODT                    4.96 
TMD                    0.52 
DKV                    0.69 
DGT 7.40                  
MNC 0.80                  
DVH 0.08                  
DGD 0.19                  

12 Khu dân cư mới phía Đông đường Lam Sơn TT Nông Cống TTran05

13 Khu đô thị phía Nam Quốc lộ 45 TT Nông Cống TTran06

9 Khu dân cư mới Trung Ý 02, đô thị Cầu Quan Xã Trung Chính TC06

11 Khu dân cư mới CL-I, CL-G, CL-H, khu đô thị phía 
nam TT. Nông Cống TT Nông Cống TTran04

6 Khu dân cư mới Trung Ý, đô thị Cầu Quan Xã Trung Chính TC03

8 Khu dân cư mới sau bệnh viện Tâm Đức, đô thị Cầu 
Quan Xã Trung Chính TC05

2 Khu dân cư mới Trung Thành, đô thị Cầu Quan Xã Trung Thành TTHANH03

5 Khu dân cư đô thị Cầu Quan Xã Trung Chính TC02

81 Điểm dân cư xen cư trạm y tế cũ xã Yên Mỹ Xã Yên Mỹ YM04-1

1 Khu dân cư phía Tây QL45, đô thị Cầu Quan Xã Trung Thành TTHANH02

79 Khu dân cư thôn Yên Lai (đối diện công sở) Xã Yên Mỹ YM04

80 Khu dân cư thôn Mỹ Phong, giai đoạn 2 Xã Yên Mỹ YM03



Diện tích
 (ha)STT Hạng mục Mã loại 

đất
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ký hiệu theo 

công trình, dự án

                   1.61 
ODT                    0.67 
DGT                    0.85 
DKV                    0.09 

                   1.06 
ODT                    0.76 
DGT                    0.30 

                   5.00 
ODT                    3.24 
DGT                    1.76 

                   1.20 
ODT                    0.72 
DGT                    0.48 

                   3.31 
ODT                    2.50 
DGT                    0.81 

                   1.77 
ODT                    1.59 
DGT                    0.18 

                 11.76 
ODT                    9.58 
DGT                    2.18 

                   7.36 
ODT                    4.77 
DGT                    1.21 
DKV                    1.38 

                   4.78 
ODT                    3.49 
DGT                    1.29 

                   8.72 
ODT                    5.67 
DGT                    3.05 

                   1.26 
ODT                    0.92 
DGT                    0.34 

                   4.80 
ODT                    2.64 
DGT                    1.89 
DKV                    0.27 

                   4.10 

ODT                    2.87 
DGT                    1.23 

                   1.36 
ODT                    0.96 
DGT                    0.40 

XXVI ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ CƠ QUAN                    4.42 
1 Mở rộng công sở xã Hoàng Sơn TSC                    0.14 Xã Hoàng Sơn HS05
2 Mở rộng công sở xã Tượng Văn TSC                    0.02 Xã Tượng Văn TV03
3 Mở rộng công sở thị trấn Nông Cống TSC                    0.56 TT Nông Cống TTran21
4 Khu hành chính mới huyện Nông Cống TSC                    2.00 TT Nông Cống TTran22
5 Đất trụ sở cơ quan TSC                    0.30 TT Nông Cống TTran91
6 Đất trụ sở cơ quan TSC                    0.50 TT Nông Cống TTran92
7 Đất trụ sở cơ quan TSC                    0.33 TT Nông Cống TTran70
8 Đất trụ sở cơ quan TSC                    0.24 TT Nông Cống TTran71
9 Đất trụ sở cơ quan TSC                    0.33 TT Nông Cống TTran72

XXVII ĐẤT CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG                    6.24 
1 Mở rộng và tôn tạo Nghè Lai TIN                    0.50 Xã Tân Khang TK13
2 Khôi phục đình thành hoàng làng Tân Sơn TIN                    0.10 Xã Tân Khang TK14
3 Tôn tạo đền thờ tường quân Đỗ Bí TIN                    0.65 Xã Minh Nghĩa MN19
4 Tôn tạo Đền Ối TIN                    0.30 Xã Tế Thắng TETHANG21
5 Khôi phục, tôn tạo lại giếng đình làng Côn Cương TIN                    0.32 Xã Tế Lợi TLOI23
6 Xây dựng đền Bà Triệu TIN                    1.60 Xã Trung Thành TTHANH19

26 Khu đô thị phía Nam Thị trấn Nông Cống (hai khu NV-
E, CL-D; khu sau nhà Tình Đào) TT Nông Cống TTran19

27 Khu dân cư trung tâm Minh Thọ (Khu CL-M) TT Nông Cống TTran20

24 Khu dân cư mới bến xe thị trấn Nông Cống TT Nông Cống TTran17

25 Khu dân cư trung tâm Minh Thọ, giai đoạn 4 TT Nông Cống TTran18

22 Khu dân cư mới Thái Hòa TT Nông Cống TTran15

23 Khu dân cư mới dọc tuyến đường động lực TT Nông Cống TTran16

20 Khu đô thị Sao Mai TT Nông Cống TTran13

21 Khu dân cư mới Minh Thọ TT Nông Cống TTran14

18 Khu dân cư mới phía Nam đường ĐT5 TT Nông Cống TTran11

19 Khu dân cư mới sau chợ Minh Thọ TT Nông Cống TTran12

16 Khu dân cư mới tiểu khu Tập Cát TT Nông Cống TTran09

17 Khu dân cư mới đường Bà Triệu (UBND huyện cũ) TT Nông Cống TTran10

14 Khu dân cư mới ngã ba Chuối TT Nông Cống TTran07

15 Khu dân cư mới ngã ba đài truyền thanh TT Nông Cống TTran08



Diện tích
 (ha)STT Hạng mục Mã loại 

đất
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ký hiệu theo 

công trình, dự án

7 Mở rộng đền Cây Trôi TIN                    0.03 Xã Trung Chính TC36
8 Mở rộng khuôn viên Miếu Nghè TIN                    0.20 Xã Tượng Sơn TS41
9 Nhà thờ Thành Hoàng Làng TIN                    0.08 Xã Tượng Sơn TS42

10 Dự án đền Phủ Tuần (Đền Chúa Thủy) TIN                    0.28 Xã Trường Giang TG17
11 Tôn tạo Đền bà chúa Thượng Ngàn TIN                    0.07 Xã Thăng Bình TB38
12 Mở rộng đình làng Ngọc Chẩm TIN                    0.48 Xã Thăng Long TL35
13 Mở rộng đền núi Rỏn TIN                    1.00 Xã Thăng Long TL29
14 Đình làng Ngư Thôn Đại Bản TIN                    0.13 Xã Thăng Long TL30
15 Tôn tạo nghè thôn Yên Nẫm TIN                    0.50 Xã Yên Mỹ YM38

XXVIII ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC                636.39 
1 Trang trại tổng hợp NKH                  13.09 Xã Công Liêm CL25
2 Trang trại tổng hợp NKH                  11.17 Xã Công Liêm CL26
3 Trang trại tổng hợp NKH                    5.00 Xã Công Liêm CL27
4 Trang trại tổng hợp NKH                    1.84 Xã Công Liêm CL28
5 Trang trại tổng hợp NKH                  30.08 Xã Công Liêm CL29
6 Trang trại tổng hợp NKH                    8.59 Xã Công Liêm CL30
7 Trang trại tổng hợp NKH                    4.00 Xã Công Chính CC26
8 Trang trại tổng hợp NKH                    2.45 Xã Tế Nông TN13
9 Trang trại tổng hợp NKH                  13.00 Xã Thăng Thọ THANGT09

10 Trang trại tổng hợp NKH                    9.00 Xã Thăng Thọ THANGT10
11 Trang trại tổng hợp NKH                  12.35 Xã Thăng Thọ THANGT20
12 Trang trại tổng hợp NKH                    1.43 Xã Tân Thọ TTHO12
13 Trang trại tổng hợp NKH                    0.82 Xã Tân Thọ TTHO13
14 Trang trại tổng hợp NKH                    1.50 Xã Tân Thọ TTHO14
15 Trang trại tổng hợp NKH                    0.43 Xã Tân Thọ TTHO15
16 Trang trại tổng hợp NKH                    1.50 Xã Tân Thọ TTHO16
17 Trang trại tổng hợp NKH                  10.55 Xã Vạn Thiện VTHIEN18
18 Trang trại tổng hợp NKH                  19.53 Xã Vạn Thiện VTHIEN33
19 Trang trại tổng hợp NKH                    2.00 Xã Trường Sơn TRUONGS21
20 Trang trại tổng hợp NKH                    1.00 Xã Trung Thành TTHANH20
21 Trang trại tổng hợp NKH                  20.90 Xã Thăng Bình TB45
22 Trang trại tổng hợp NKH                    2.80 Xã Thăng Bình TB46
23 Trang trại tổng hợp NKH                  20.20 Xã Thăng Bình TB47
24 Trang trại tổng hợp NKH                    2.06 Xã Thăng Bình TB52
25 Trang trại tổng hợp NKH                    3.00 Xã Yên Mỹ YM33
26 Trang trại tổng hợp NKH                  30.33 Xã Yên Mỹ YM34

27 Trang trại tổng hợp NKH                  95.00 Xã Yên Mỹ YM35

28 Trang trại tổng hợp NKH                  70.00 Xã Yên Mỹ YM36

29 Trang trại tổng hợp NKH                  12.00 Xã Yên Mỹ YM37
30 Trang trại tổng hợp NKH                    3.40 Xã Yên Mỹ YM39

31 Trang trại tổng hợp NKH                    1.30 TT Nông Cống TTran53

32 Trang trại tổng hợp NKH                  14.90 TT Nông Cống TTran54
33 Trang trại tổng hợp NKH                    8.77 TT Nông Cống TTran87
34 Trang trại tổng hợp NKH                    0.38 Xã Tế Lợi TLOI24
35 Trang trại tổng hợp NKH                    5.13 Xã Hoàng Sơn HS21
36 Trang trại tổng hợp NKH                    2.80 Xã Hoàng Sơn HS23
37 Trang trại tổng hợp NKH                    1.75 Xã Minh Khôi MK28
38 Trang trại tổng hợp NKH                  15.04 Xã Tế Lợi TLOI28
39 Trang trại tổng hợp NKH                    3.00 Xã Tế Thắng TETHANG25
40 Trang trại tổng hợp NKH                    3.90 Xã Trường Minh TM26
41 Trang trại tổng hợp NKH                129.30 Xã Trường Giang TG20
42 Trang trại tổng hợp NKH                  41.10 Xã Tượng Sơn TS49

XXIX ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NƯỚC                908.21 
1 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                    5.69 TT Nông Cống
2 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                  23.71 Xã Tân Phúc
3 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                  51.07 Xã Tân Khang
4 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                  32.62 Xã Trung Thành
5 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                    1.74 Xã Minh Nghĩa



Diện tích
 (ha)STT Hạng mục Mã loại 

đất
Địa điểm

(đến cấp xã)
Ký hiệu theo 

công trình, dự án

6 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                  25.53 Xã Vạn Thiện
7 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                  41.22 Xã Tân Thọ
8 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                133.29 Xã Thăng Thọ
9 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                  17.81 Xã Hoàng Giang

10 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                  18.16 Xã Trường Sơn
11 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                    4.49 Xã Trường Trung
12 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                  82.96 Xã Tượng Sơn
13 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                    0.82 Xã Tượng Lĩnh
14 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                    5.75 Xã Tế Lợi
15 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                    0.83 Xã Công Liêm
16 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                  23.49 Xã Tế Thắng
17 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                  18.12 Xã Trung Chính
18 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                  40.74 Xã Trường Giang
19 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                  42.03 Xã Công Chính
20 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                    0.61 Xã Vạn Thắng
21 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                  42.79 Xã Tế Nông
22 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                    7.70 Xã Hoàng Sơn
23 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                151.03 Xã Thăng Long
24 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                    6.87 Xã Yên Mỹ
25 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                  25.72 Xã Tượng Văn
26 Đất chuyên trồng lúa nước LUC                103.40 Xã Thăng Bình

XXX ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC                    0.46 
1 Đất trồng cây hàng năm khác HNK                    0.46 Xã Tế Lợi TLOI26

XXXI ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM                266.31 
1 Đất trồng cây lâu năm CLN                    5.00 TT Nông Cống
2 Đất trồng cây lâu năm CLN                    5.00 Xã Hoàng Giang
3 Đất trồng cây lâu năm CLN                  41.31 Xã Hoàng Sơn
4 Đất trồng cây lâu năm CLN                    2.00 Xã Minh Khôi
5 Đất trồng cây lâu năm CLN                  20.00 Xã Tân Khang
6 Đất trồng cây lâu năm CLN                  70.00 Xã Tân Phúc
7 Đất trồng cây lâu năm CLN                    2.00 Xã Tế Lợi
8 Đất trồng cây lâu năm CLN                    2.00 Xã Tế Nông
9 Đất trồng cây lâu năm CLN                    2.00 Xã Tế Thắng

10 Đất trồng cây lâu năm CLN                    3.00 Xã Thăng Long
11 Đất trồng cây lâu năm CLN                    5.00 Xã Thăng Thọ
12 Đất trồng cây lâu năm CLN                    5.00 Xã Trung Chính
13 Đất trồng cây lâu năm CLN                  30.00 Xã Trung Thành
14 Đất trồng cây lâu năm CLN                    3.00 Xã Trường Minh
15 Đất trồng cây lâu năm CLN                    5.00 Xã Trường Trung
16 Đất trồng cây lâu năm CLN                    5.00 Xã Tượng Lĩnh
17 Đất trồng cây lâu năm CLN                    5.00 Xã Tượng Sơn
18 Đất trồng cây lâu năm CLN                    5.00 Xã Tượng Văn
19 Đất trồng cây lâu năm CLN                  13.00 Xã Vạn Hoà
20 Đất trồng cây lâu năm CLN                    5.00 Xã Vạn Thắng
21 Đất trồng cây lâu năm CLN                    5.00 Xã Vạn Thiện
22 Đất trồng cây lâu năm CLN                  15.00 Xã Yên Mỹ
23 Đất trồng cây lâu năm CLN                    5.00 Xã Công Liêm
24 Đất trồng cây lâu năm CLN                    5.00 Xã Thăng Bình
25 Đất trồng cây lâu năm CLN                    3.00 Xã Trường Giang

XXXIII ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ                220.29 
1 Đất rừng phòng hộ RPH                220.29 Xã Tân Khang

XXXII ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT                194.69 
1 Đất rừng sản xuất RSX                    4.85 Xã Tượng Sơn TS43
2 Đất rừng sản xuất RSX                    7.90 Xã Tượng Sơn TS44
3 Đất rừng sản xuất RSX                    3.40 Xã Tượng Sơn TS45
4 Đất rừng sản xuất RSX                    8.00 Xã Tượng Sơn TS46
5 Đất rừng sản xuất RSX                    1.50 Xã Tượng Sơn TS47
6 Đất rừng sản xuất RSX                  20.00 Xã Tượng Sơn
7 Đất rừng sản xuất RSX                  22.04 Xã Tân Phúc TP25
8 Đất rừng sản xuất RSX                  40.00 Xã Tân Khang
9 Đất rừng sản xuất RSX                  50.00 Xã Trung Thành

10 Đất rừng sản xuất RSX                    5.00 Xã Tượng Lĩnh
11 Đất rừng sản xuất RSX                    5.00 Xã Tượng Văn 



Diện tích
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(đến cấp xã)
Ký hiệu theo 

công trình, dự án

12 Đất rừng sản xuất RSX                    5.00 Xã Vạn Hoà
13 Đất rừng sản xuất RSX                    5.00 Xã Vạn Thắng
14 Đất rừng sản xuất RSX                  17.00 Xã Yên Mỹ

XXX ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN                    4.46 
1 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS                    4.46 Xã Hoàng Giang HG21




